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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế tài chính đã khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam gặp không ít khó khăn. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, kế toán quản trị trở thành công cụ đắc lực trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực có hạn, tranh thủ thời cơ và có sự đối phó với những khó khăn phía trước. Vì vậy vấn đề tổ chức kế toán quản trị cần phải được đặc biệt quan tâm trong mỗi doanh nghiệp Việt nam hiện nay.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO là một đơn vị có bề dày hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, đứng trước những biến động lớn của nền kinh tế thị trường, FOODINCO đã gặp phải không ít khó khăn, nhiều chi nhánh bị thua lỗ phải ngừng hoạt động ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tổng Công ty. Kết quả này do công tác kế toán quản trị tại FOODINCO hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin về chất cũng như về lượng phục vụ cho việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Một vài nội dung công việc của KTQT đã được thực hiện theo yêu cầu của các nhà quản trị nhưng chưa trở thành một tổ chức KTQT hoàn chỉnh. Cụ thể Tổng Công ty chưa tổ chức lập dự toán một cách đầy đủ để lường trước những khó khăn sẽ xảy ra trong tương lai, sổ sách theo dõi công nợ chưa cho phép theo dõi theo thời hạn thanh toán, dẫn tới công tác quản lý công nợ còn nhiều yếu kém. Thêm vào đó công tác quản lý các chi nhánh chưa được quan tâm đúng mức, mối liên hệ thông tin giữa các bộ phận phòng ban còn rời rạc. Các báo cáo KTQT chưa có sự đối chiếu giữa thực hiện và kế hoạch, chưa cung cấp được thông tin để đánh giá hiệu quả đầu tư vào mỗi đơn vị … Toàn bộ thông tin giúp cho nhà quản trị điều hành hiện nay đều dựa vào báo cáo của bộ phận KTTC nên thông tin có độ trễ làm cho các quyết định của nhà quản trị không được kịp thời, chính xác. Xuất phát từ thực tiễn trên tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần đầu tư và XNK FOODINCO” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong bối cảnh hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu

* Về lý luận: Khái quát hoá những vấn đề lý luận về tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

* Về thực tế: Tìm hiểu và phân tích thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO, từ đó rút ra những ưu nhược điểm của công tác tổ chức kế toán quản trị, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng:  
+ Nghiên cứu những lý luận cơ bản về tổ chức KTQT ở doanh nghiệp

+ Nghiên cứu thực trạng tổ chức KTQT tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO 
- Phạm vi nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực trạng về Tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO, luận văn đi sâu nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán, kiểm soát dự toán và hệ thống báo cáo quản trị tại văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO và các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty: nhà máy Bột mỳ Việt Ý, chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Quy Nhơn.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Về mặt phương pháp luận, luận văn dựa vào phương pháp luận duy vật biện chứng làm cơ sở phương pháp luận.
- Phương pháp cụ thể: luận văn sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp mô tả, so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn … trong quá trình nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế về tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp

- Luận văn đánh giá được thực trạng tổ chức kế toán quản trị, phân tích những vấn đề còn hạn chế về tổ chức kế toán quản trị và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hạn chế đó tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO 

6. Cấu trúc của luận văn
Luận văn gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, bản chất của kế toán quản trị
1.1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp hiện nay thường bao gồm 2 nhánh chính: KTTC và KTQT. Theo Luật kế toán Việt Nam thì: “KTQT là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”. Theo Hiệp hội kế toán Mỹ thì “Kế toán quản trị là quá trình định dạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, lập báo biểu, giải trình và thông đạt các số liệu tài chính và phi tài chính cho ban quản trị để lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong phạm vị nội bộ một doanh nghiệp, đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả các tài sản và quản lý chặt chẽ các tài sản này”.
 Các khái niệm trên tuy ngôn từ diễn đạt có khác nhau nhưng đều khẳng định KTQT là một bộ phận quan trọng của hệ thống thông tin, được hình thành và thích ứng với nhu cầu của nền kinh tế thị trường, do doanh nghiệp xây dựng nên để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho quản trị nội bộ của doanh nghiệp.
1.1.1.2. Bản chất của KTQT

KTQT về bản chất là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của hệ thống kế toán, có nhiệm vụ tổ chức hệ thống thông tin kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. KTQT trực tiếp cung cấp thông tin cho các nhà quản lý bên trong tổ chức kinh tế - người có trách nhiệm điều hành và kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức đó.
1.1.1.3. So sánh KTTC và KTQT

Hệ thống KTTC và KTQT đều phục vụ cho công tác quản lý nói chung và đều có mối liên hệ với hệ thống thông tin kế toán. Tuy nhiên, xuất phát từ mục đích cung cấp thông tin và sử dụng thông tin cho những mục đích khác nhau, nên giữa KTTC và KTQT có nhiều điểm khác nhau như sau: 
Bảng 1.1. SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU GIỮA KTTC VÀ KTQT

	Căn cứ phân biệt
	KTTC
	KTQT

	Mục đích
	Thông tin kế toán phục vụ cho việc lập các Báo cáo tài chính
	Thông tin kế toán phục vụ cho việc lập các báo cáo quản trị nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định, điều hành hoạt động SXKD

	Đối tượng sử dụng thông tin
	Người ngoài doanh nghiệp quan tâm đến doanh nghiệp
	Các nhà quản lý tại doanh nghiệp

	Đặc điểm của thông tin
	-Thông tin hướng về quá khứ

- Bắt buộc tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán chung

- Sử dụng thước đo giá trị

- Có tính khách quan, chính xác và có thể xác minh
	- Thông tin hướng đến tương lai

- Không bắt buộc tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung

- Sử dụng nhiều loại thước đo

- Thông tin mang tính linh hoạt, kịp thời

	Phạm vi lập báo cáo
	Được lập trong phạm vi toàn bộ tổ chức
	Được lập cho từng đơn vị, từng bộ phận, từng mặt hàng, …của tổ chức

	Kỳ báo cáo
	Định kỳ, theo quy định chung của nhà nước
	Có tính bất thường, biểu mẫu linh hoạt theo nhu cầu của nhà quản trị

	Tính bắt buộc theo luật định
	Có tính bắt buộc
	Không có tính bắt buộc

	Quan hệ với các lĩnh vực khác
	Ít có mối liên hệ với các môn khoa học khác
	Có mối liên hệ với nhiều môn khoa học khác như: Kinh tế học, quản trị dự án đầu tư…


Hiểu rõ được sự giống nhau và khác nhau giữa KTTC và KTQT để từ đó tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy định nhà nước nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.
1.1.2. Mối liên hệ giữa KTQT và hoạt động quản lý
Để đạt được mục tiêu điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp đòi hỏi rất nhiều thông tin. Với tư cách là một bộ phận của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, được hình thành và thích ứng với nền kinh tế thị trường, đồng thời thông tin đảm bảo được tính bí mật, KTQT ngày càng có vị trí quan trọng trong việc cung cấp thông tin gắn với các chức năng quản lý gồm: chức năng lập kế hoạch, chức năng kiểm tra, chức năng tổ chức và điều hành, chức năng ra quyết định. Với những thông tin do KTQT cung cấp, nhà quản trị có thể nhìn nhận được vấn đề gì đang xảy ra, sẽ xảy ra để có kế hoạch kinh doanh đúng đắn.
- Đối với chức năng lập kế hoạch: KTQT cung cấp các chỉ tiêu về số lượng và giá trị phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch. Các chỉ tiêu này vừa có tính lịch sử, vừa có tính dự báo.

- Đối với chức năng kiểm tra: KTQT cung cấp thông tin theo mục tiêu quản lý đặt ra. Các thông tin này phải được hình thành trên cơ sở tổ chức hạch toán chi tiết bằng phương pháp hạch toán kế toán và bằng phương pháp đồ thị biểu diễn các thông tin do kế toán và các bộ phận khác cung cấp.

- Đối với chức năng tổ chức và điều hành: KTQT cung cấp thông tin về các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu bằng chỉ tiêu phi tiền tệ trên các báo cáo nhanh. Như vậy, để có thông tin này, phần lớn chứng từ phục vụ cho KTQT có cùng nguồn gốc với KTTC nhưng với mục đích cung cấp thông tin khác nhau, nên mức độ xử lý chứng từ khác nhau.

- Đối với chức năng ra quyết định: KTQT thực hiện các nhiệm vụ phân tích chuyên môn, chọn lọc những thông tin cần thiết, thích hợp, vận dụng các kỹ thuật phân tích vào những tình huống khác nhau, để từ đó nhà quản trị lựa chọn ra quyết định thích hợp khác.

1.1.3. Đối tượng và phương pháp của KTQT

1.1.3.1. Đối tượng của KTQT 
Đối tượng của KTQT là chi phí trong mối quan hệ đến việc hình thành giá trị.
- Đối tượng chủ yếu: xem xét chi phí trong mối quan hệ với khối lượng (mức độ hoạt động) và lợi nhuận được xem là đối tượng chủ yếu của KTQT. 
- Đối tượng cụ thể: 

+ Các loại chi phí đặt trong các mối quan hệ khác nhau và quan hệ với lợi ích mang lại cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

+ Thông tin về tài chính, phi tài chính nhằm phục vụ cho quá trình kiểm soát, kiểm tra điều chỉnh trong KTQT

1.1.3.2. Phương pháp của KTQT

KTQT là một bộ phận trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, KTQT cũng có những phương pháp xử lý thông tin để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý. Các phương pháp tiến hành KTQT gồm có:

- Kế thừa các phương pháp cơ bản của kế toán nhưng có sự vận dụng linh hoạt để phù hợp với tính chất thông tin của KTQT: 

+ Phương pháp chứng từ kế toán: Khác với KTTC việc tổ chức chứng từ phải căn cứ vào các chế độ do nhà nước ban hành được áp dụng thống nhất bao gồm chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn. Còn đối với KTQT, doanh nghiệp có thể bổ sung các nội dung cần thiết vào mẫu chứng từ kế toán đã được quy định, hoặc thiết kế các chứng từ nội bộ để phục vụ riêng cho KTQT. 
+ Phương pháp tài khoản: Khác với KTTC, tài khoản chi phí theo KTTC được phân loại theo khoản mục chi phí và chi tiết tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên KTQT không chỉ nghiên cứu chi phí theo khoản mục mà còn đi sâu nghiên cứu sự thay đổi của chi phí theo mức độ hoạt động đạt được (theo cách ứng xử của chi phí). Vì vậy nó không chỉ được phân loại theo khoản mục chi phí mà từ mỗi khoản mục chi phí đó lại được nhận diện và phân loại thành biến phí và định phí nhằm phục vụ cho việc xác định ảnh hưởng của biến phí và định phí tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra, KTQT còn cung cấp các thông tin chi tiết về tình hình vật tư, công nợ, tồn quỹ, tài sản cố định … Do đó hệ thống tài khoản của KTQT được thiết kế dựa trên hệ thống tài khoản kế toán đang áp dụng cho doanh nghiệp để chi tiết hoá theo các cấp phù hợp với kế hoạch, dự toán đã lập và yêu cầu cung cấp thông tin của KTQT trong doanh nghiệp. 

+ Phương pháp tính giá: Đối với KTQT việc tính giá các loại tài sản mang tính linh hoạt và gắn với mục đích sử dụng các thông tin và theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.

+ Phương pháp tổng hợp cân đối: là phương pháp khái quát tình tình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác nhau trong các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán. Hình thức biểu hiện cụ thể của phương pháp tổng hợp cân đối là hệ thống báo cáo kế toán.

- Các phương pháp khác: 

+ Phương pháp phân loại chi phí: chỉ ra các tiêu thức để nhận diện và phân loại chi phí theo từng góc độ khác nhau nhằm thiết kế thông tin chi phí phù hợp với nhu cầu quản lý.

+ Phương pháp tập hợp chi phí: dùng để tập hợp chi phí phù hợp với đối tượng kế toán chi phí theo phương pháp tập hợp trực tiếp hay phương pháp phân bổ gián tiếp.

+ Phương pháp phân tích thông tin: KTQT sử dụng các phương pháp phân tích như: Phương pháp so sánh; Phương pháp hồi quy tuyến tính; Phương pháp thay thế liên hoàn …

Do thông tin của KTQT hướng về tương lai nên các phương pháp của KTQT cũng thường theo cách ước đoán, mô phỏng, gần đúng, dự báo xu hướng, biến động, đánh giá trên cơ sở xác suất của doanh nghiệp và môi trường chung quanh.

1.2. Sự cần thiết và nguyên tắc tổ chức KTQT trong doanh nghiệp

1.2.1. Sự cần thiết phải tổ chức KTQT trong doanh nghiệp

Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Điều đó đặt ra nhu cầu thông tin ngày càng cao trong công tác quản lý. Để đáp ứng được yêu cầu đó cần thiết phải tổ chức KTQT trong doanh nghiệp.  Tổ chức KTQT là nhằm cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin theo yêu cầu quản lý về chi phí của từng công việc, bộ phận, dự án, sản phẩm… , các thông tin thực hiện, các định mức phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm tra, điều hành và ra quyết định. Từ đó đảm bảo cung cấp các thông tin chi tiết, cụ thể hơn so với KTTC, và tính so sánh giữa KTTC và KTQT cũng như so sánh giữa các thời kỳ hoạt động, giữa dự toán và thực hiện. 

1.2.2. Nguyên tắc tổ chức KTQT trong doanh nghiệp

Việc tổ chức KTQT trong doanh nghiệp không bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc kế toán và có thể được thực hiện theo những quy định nội bộ của doanh nghiệp nhằm tạo lập hệ thống thông tin quản lý thích hợp theo yêu cầu quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp được toàn quyền quyết định việc vận dụng các chứng từ kế toán, vận dụng và chi tiết hoá các tài khoản kế toán, thiết kế các mẫu sổ kế toán và báo cáo quản trị cần thiết phục vụ cho kế toán quản trị của doanh nghiệp.

1.3. Nội dung tổ chức KTQT trong doanh nghiệp

1.3.1. Tổ chức bộ máy KTQT

Bộ máy kế toán tại đơn vị thường đảm nhiệm tổ chức triển khai công tác KTTC và công tác KTQT tại đơn vị. Tổ chức KTQT có những đặc thù riêng và mang tính linh hoạt. Tuỳ theo quy mô của mỗi doanh nghiệp bộ phận KTQT sẽ được bố trí linh hoạt trong bộ máy kế toán như sau:

- Hình thức kết hợp: Tổ chức kết hợp giữa KTTC và KTQT theo từng phần hành kế toán. Kế toán viên theo dõi phần hành kế toán nào thì sẽ kiêm luôn KTQT của phần hành đó. 

- Hình thức tách biệt: Tổ chức thành một bộ phận KTQT riêng biệt với KTTC trong phòng kế toán của doanh nghiệp.

- Hình thức hỗn hợp: Là hình thức kết hợp hai hình thức nêu trên như: Tổ chức bộ máy KTQT chi phí giá thành riêng, còn các nội dung khác thì theo hình thức kết hợp.
Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba phương thức tổ chức trên nhưng công tác kế toán quản trị phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo sơ đồ sau:
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Sơ đồ  1.1.  TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Nhiệm vụ của các bộ phận:

- Bộ phận dự toán: tập hợp chi phí, phân tích biến phí, định phí, lập kế hoạch giá thành, lập dự toán, phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận, phân tích thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định của nhà quản lý.

- Bộ phận phân tích đánh giá có nhiệm vụ lập các báo cáo KTQT, so sánh, đánh giá kết qủa thực hiện với kế hoạch đề ra, tìm nguyên nhân gây ra biến động từ đó đề xuất giải pháp khắc phục cho nhà quản trị.

- Bộ phận tư vấn dự án: có nhiệm vụ phân tích, đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư như sản xuất sản phẩm mới, mua sắm TSCĐ và đề xuất các giải pháp.

1.3.2. Tổ chức thu nhận thông tin KTQT
Trong đơn vị, ngoài bộ phận kế toán còn có các bộ phận khác. Các phòng ban này có tác dụng hỗ trợ cho nhau tạo nên một hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp. Do đó các bộ phận này phải gắn kết chặt chẽ với nhau tạo thành hệ thống quản lý của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, xỷ lý và kiểm tra thông tin trong toàn đơn vị. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đáp ứng hiệu quả công tác tổ chức KTQT thì tại doanh nghiệp cần phải xây dựng được mối liên hệ thông tin giữa KTQT với các bộ phận trong doanh nghiệp. Đặc biệt phải xây dựng được mối liên hệ thông tin giữa KTTC và KTQT, bởi vì trong công tác KTQT sử dụng nguồn thông tin chủ yếu do KTTC cung cấp. Do đó cần phải xây dựng một luồng thông tin từ KTTC phục vụ cho công tác KTQT một cách ngắn nhất, nhanh chóng và thuận lợi nhất. Để làm được điều đó kế toán viên cần mở sổ chi tiết và tài khoản chi tiết để phục vụ các số liệu chi tiết cho KTQT phân tích, đánh giá.

1.3.3. Tổ chức nội dung công việc KTQT

- Phân loại chi phí trong KTQT
Trong kế toán quản trị, chi phí được phân loại theo nhiều tiêu thức tùy theo mục đích sử dụng của nhà quản lý. Việc nhận định và thấu hiểu từng loại chi phí và hành vi của chúng là chìa khóa của việc đưa ra các quyết định đúng đắn trong quá trình tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của các nhà quản lý.

+ Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, phân loại theo cách này gồm có:

* Biến phí (chi phí biến đổi): là những khoản mục chi phí có quan hệ tỷ lệ thuận với biến động về mức độ hoạt động. Biến phí khi không có hoạt động bằng 0. Biến phí có 2 đặc điểm:

Tổng các biến phí thay đổi khi sản lượng thay đổi

Biến phí đơn vị giữ nguyên không đổi khi sản lượng thay đổi
* Định phí (chi phí cố định): là những khoản chi phí không biến đổi khi mức độ hoạt động thay đổi. Định phí có 2 đặc điểm như sau:

Tổng định phí giữ nguyên khi sản lượng thay đổi trong phạm vi phù hợp

Định phí trên một đơn vị sản phẩm thay đổi khi sản lượng thay đổi

* Chi phí hỗn hợp: là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả yếu tố biến phí và định phí. Ở mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện đặc điểm của định phí, quá mức đó nó lại thể hiện đặc tính của biến phí.

+ Theo tính chất chi phí, chi phí được chia ra: 

* Chi phí trực tiếp: là chi phí cấu thành sản phẩm, gắn liền với một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định hoàn thành

* Chi phí gián tiếp: là chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm, hoặc nhiều dịch vụ khác nhau không làm tăng giá trị sản phẩm dịch vụ

* Chi phí kiểm soát được: là chi phí mà cấp quản lý dự toán được sự phát sinh và thuộc quyền quyết định của cấp quản lý đó

* Chi phí không kiểm soát được: là chi phí mà cấp quản lý không dự đoán được sự phát sinh của nó, đồng thời không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp quản lý đó

+ Theo yêu cầu sử dụng chi phí trong việc lựa chọn dự án đầu tư, chi phí của một dự án được phân loại như sau:

Chi phí thích hợp

Chi phí chênh lệch là những khoản chi phí có ở phương án này nhưng không có ở phương án khác

Chi phí cơ hội là lợi ích tiềm tàng bị mất đi do chọn phương án (hành động) này thay vì chọn phương án (hành động) khác

Chi phí chìm là chi phí mà doanh nghiệp phải chịu và sẽ vẫn phải chịu dù chọn phương án nào

-  Lập kế hoạch giá thành và định giá bán

Trên cơ sở ước lượng và dự đoán, KTQT có thể cung cấp thông tin về giá thành, giá vốn của sản phẩm. Từ đó, cung cấp các thông tin định hướng cho việc xác định giá bán. Giá bán của sản phẩm phải đảm bảo bù đắp được chi phí và mang tính cạnh tranh. Đây cũng là một nội dung quan trọng của KTQT. 

+ Lập kế hoạch giá thành: Giá thành trong KTQT được tính theo một trong hai phương pháp: 

 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành toàn bộ: Theo phương pháp này giá thành sản phẩm hoàn thành bao gồm 03 loại chi phí (nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung).

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trực tiếp: Theo phương pháp này chỉ có các chi phí sản xuất biến đổi được tính vào giá thành của sản phẩm hoàn thành. Định phí sản xuất chung được coi là chi phí thời kỳ. 

Kết quả SXKD của doanh nghiệp phụ thuộc việc doanh nghiệp lựa chọn một trong hai phương pháp tính giá thành trên. Tuy nhiên phương pháp tính giá thành trực tiếp thường được sử dụng trong KTQT vì  đây là cơ sở để phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận, là cơ sở để lập kế hoạch, và thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện chi phí tại doanh nghiệp.

+ Định giá bán: Định giá bán sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Giá bán của sản phẩm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc tính của từng loại sản phẩm, vị thế của chúng trên thị trường... Dưới góc độ nghiên cứu của KTQT chỉ tập trung vào phân tích vai trò của chi phí đối với quá trình định giá trên cơ sở giá bán phải bù đắp chi phí và đảm bảo mức lợi nhuận mong muốn. Giá bán của sản phẩm thể hiện qua công thức:

Giá bán = Chi phí nền + Phần phụ trội

Trong đó: Phần phụ trội = Chi phí nền  x  tỷ lệ phụ trội

-> Trường hợp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp:

Chi phí nền = Biến phí sản xuất sản phẩm + Biến phí bán hàng và biến phí quản lý khác

Phần phụ trội bù đắp định phí và đảm bảo mức hoàn vốn mong muốn. 

	Tỷ lệ phụ trội

(%)
	=
	(Mức hoàn vốn mong muốn + Định phí) x 100

	
	
	Sản lượng tiêu thụ  x Biến phí đơn vị


-> Trường hợp tính giá thành theo phương pháp toàn bộ

Chi phí nền = Chi phí NVL trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung

Phần phụ trội gồm bộ phận dể bù đắp chi phí bán hàng, chi phí quản lý và đảm bảo mức hoàn vốn mong muốn.
	Tỷ lệ phụ trội (%)
	=
	(Mức hoàn vốn mong muốn + CP Bán hàng & QLDN) x 100

	
	
	Sản lượng tiêu thụ x Giá thành sản xuất đơn vị


Trong điều kiện hoạt động bình thường của doanh nghiệp, việc định giá theo một trong hai phương pháp đều cho kết quả như nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt như: hoạt động trong tình trạng năng lực sản xuất dôi thừa, hoạt động trong tình trạng khó khăn về thị trường tiêu thụ và hoạt động trong tình trạng cạnh tranh mang tính đấu thầu thì cách tính giá theo phương pháp trực tiếp sẽ thích hợp hơn vì sẽ cho ra các quyết định về giá chính xác hơn.

-  Lập dự toán tổng thể


+ Khái niệm và mục đích của dự toán tổng thể

Khái niệm: Dự toán là một loại kế hoạch nhằm liên kết các mục tiêu cụ thể, chỉ rõ các tài nguyên cần sử dụng, đồng thời dự tính kết quả thực hiện trên cở sở các kỹ thuật dự báo. Hình thức và số lượng các dự toán tuỳ thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp. Kỳ lập dự toán thường là một năm, có thể được chia thành các tháng, quý.

Mục đích của dự toán:  cung cấp thông tin một cách có hệ thống toàn bộ kế hoạch của doanh nghiệp cho nhà quản trị, kiểm soát các khoản chi phí phát sinh và đảm bảo cho các kế hoạch của từng trung tâm trách nhiệm phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

+ Trình tự xây dựng dự toán tổng thể doanh nghiệp: 

Sơ đồ 1.2. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP
+ Các dự toán cần lập: 
* Dự toán bán hàng (tiêu thụ): 

Mục đích: Nhằm xác định tiềm lực tiêu thụ của doanh nghiệp, từ đó làm cơ sở cho việc lập các dự toán sản xuất, nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra còn dự kiến số tiền sẽ thu được từ quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Cơ sở lập: các nhân tố thường được dùng để làm cơ sở cho việc xác định giá bán và khối lượng sản phẩm dự kiến là khối lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ trước, chính sách giá cả trong tương lai, các đơn đặt hàng chưa thực hiện, các đặc tính của khách hàng tiềm tàng, các điều kiện chung về kinh tế và công nghệ ...

Phương pháp lập: Dự toán doanh thu thường được lập bằng cách nhân số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến với giá bán dự tính. Số tiền dự kiến thu được của kỳ này sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm số tiền thu được trên doanh thu đã thực hiện trong kỳ trước, cộng với tỷ lệ phần trăm số tiền thu được trên doanh thu thực hiện trong kỳ hiện tại

* Dự toán sản xuất, dự toán mua hàng: 

Mục đích lập: Nhằm xác định số lượng sản phẩm sản xuất (hoặc cần mua vào) theo dự toán

Cơ sở lập: Khối lượng tiêu thụ dự kiến lấy từ dự toán tiêu thụ, tồn kho cuối kỳ dự kiến được tính theo tỷ  lệ phần trăm trên số lượng hàng bán trong quý tiếp theo. Tồn kho đầu kỳ: lấy số lượng tồn kho cuối kỳ của quý trước đó

Phương pháp lập: Số lượng sản phẩm sản xuất (hoặc số lượng hàng hóa mua vào) dự tính = Số lượng sản phẩm, hàng hoá tiêu thụ + Số lượng sản phẩm, hàng hoá tồn kho cuối kỳ - Số lượng sản phẩm, hàng hoá tồn kho đầu kỳ

* Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Mục đích: Nhằm dự kiến số nguyên vật liệu cần cho quá trình sản xuất. Ngoài ra còn dự tính chi phí mua nguyên vật liệu trong kỳ dự toán và số tiền chi ra để mua nguyên vật liệu đó.

Cơ sở lập: Khối lượng sản phẩm sản xuất lấy từ dự toán sản xuất. Định mức lượng nguyên vật liệu cho một sản phẩm, tồn kho nguyên vật liệu cuối kỳ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên nhu cầu sản xuất của quý tiếp theo. Tồn kho nguyên vật liệu đầu kỳ: lấy số lượng tồn kho cuối kỳ của quý trước đó.

Phương pháp lập: Trước hết tính nhu cầu cho sản xuất, tiếp đến cộng với  yêu cầu tồn kho nguyên vật liệu cuối kỳ để tính tổng nhu cầu nguyên vật liệu, sau đó trừ đi tồn kho nguyên vật liệu đầu kỳ để tính lượng nguyên vật liệu cần mua vào, rồi  nhân với đơn giá để xác định chi phí mua nguyên vật liệu. Số tiền dự tính chi ra để mua nguyên vật liệu được tính theo tỷ lệ phần trăm số tiền thanh toán của chi phí nguyên vật liệu kỳ trước, cộng với tỷ lệ phần trăm số tiền thanh toán của chi phí mua nguyên vật liệu kỳ này.
* Dự toán chi phí nhân công trực tiếp

Mục đích: nhằm tính toán nhu cầu lao động trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp theo dự kiến

Cơ sở lập: Khối lượng sản phẩm sản xuất lấy từ dự toán sản xuất. Định mức thời gian lao động trực tiếp của một sản phẩm. Định mức chi phí cho một giờ lao động trực tiếp

Phương pháp lập: Đầu tiên xác định tổng nhu cầu về thời gian lao động trực tiếp, sau đó nhân với chi phí cho một giờ lao động trực tiếp để xác định tổng chi phí nhân công trực tiếp.

* Dự toán chi phí sản xuất chung

 Mục đích: nhằm tính toán chi phí sản xuất chung khả biến và bất biến dự kiến, đồng thời xác định số tiền chi ra cho số chi phí sản xuất chung dự kiến nói trên.

Phương pháp lập: 

	Dự toán chi phí sản xuất chung
	=
	Dự toán định phí sản xuất chung
	+
	Dự toán biến phí sản xuất chung


Trong đó: 

	Dự toán biến phí sản xuất chung
	=
	Dự toán biến phí đơn vị sản xuất chung
	x
	Sản lượng sản xuất theo dự toán


hoặc:

	Dự toán biến phí sản xuất chung
	=
	Dự toán biến 

phí trực tiếp
	x
	Tỷ lệ biến phí theo dự kiến

	Dự toán định phí sản xuất chung
	=
	ĐỊnh phí sản xuất chung thực tế kỳ trước
	x
	Tỷ lệ % tăng (giảm) định phí sản xuất chung theo dự kiến


* Dự toán giá vốn hàng bán

Mục đích: Dự toán giá vốn hàng bán trong kỳ để qua đó dự toán kết quả kinh doanh của kỳ

Phương pháp lập: 

	Dự toán giá vốn hàng xuất bán
	=
	Giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ dự toán
	+
	Giá thành sản phẩm tồn cuối kỳ dự toán
	-
	Giá thành sản phẩm tồn đầu kỳ thực tế


* Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Mục đích: Nhằm xác định tổng chi phí dự kiến về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Phương pháp lập:

	Dự toán chi phí bán hàng, QLDN
	=
	Dự toán định phí bán hàng, QLDN
	+
	Dự toán biến phí bán hàng, QLDN

	Dự toán định phí bán hàng, QLDN
	=
	ĐỊnh phí bán hàng, QLDN thực tế kỳ trước
	x
	Tỷ lệ % tăng (giảm) định phí theo dự kiến

	Dự toán biến phí bán hàng, QLDN
	=
	Dự toán biến phí đơn vị bán hàng, QLDN
	x
	Sản lượng tiêu thụ theo dự toán


hoặc:
	Dự toán biến phí bán hàng, QLDN
	=
	Dự toán biến phí trực tiếp
	x
	Tỷ lệ biến phí theo dự kiến


* Dự toán vốn bằng tiền

Mục đích lập: Dự toán vốn bằng tiền là một trong những dự toán quan trọng của doanh nghiệp. Qua đó nó thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng tiền cho người lao động, các nhà cung cấp và đáp ứng các nhu cầu chi tiêu khác. Ngoài ra nó còn là cơ sở để doanh nghiệp có dự toán vay mượn, phát hành trái phiếu, cổ phiếu... kịp thời khi lượng tiền mặt thiếu hoặc có kế hoạch đầu tư sinh lợi khi lượng tiền mặt tồn quỹ thừa. Dự toán vốn bằng tiền là cơ sở để doanh nghiệp sử dụng tài nguyên của mình có hiệu quả nhất.

Phương pháp lập: Đầu tiên xác định tổng số tiền thu được bằng cách lấy số tiền đầu kỳ cộng số tiền dự tính thu từ bán hàng trong kỳ, sau đó trừ đi số tiền chi ra trong kỳ dự toán để tính cân đối chênh lệch thu chi, nếu thiếu tiền thì công ty cần lập kế hoạch đi vay, nếu thừa tiền công ty nên có kế hoạch trả nợ vay hoặc đem đầu tư ngắn hạn.

* Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh

Mục đích: Cung cấp hình ảnh về tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vào cuối kỳ dự toán, nếu mọi việc diễn ra đúng dự kiến.  Ngoài ra báo cáo được lập theo dạng số dư đảm phí nên rất thuận lợi cho việc xác định loại nhuận dự toán được tính theo mức sản lượng tiêu thụ thực tế, giúp cho việc so sánh đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Phương pháp lập:

Báo cáo được lập bằng cách lấy doanh thu trừ chi phí khả biến để tính ra số dư đảm phí, sau đó lấy số dư đảm phí trừ chi phí bất biến để tính ra thu nhập thuần.
-  Xây dựng các trung tâm trách nhiệm và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các trung tâm

Theo thông tư số 53 ngày 12/6/2006, trung tâm trách nhiệm là một bộ 
phận (phân xưởng, dây chuyền sản xuất, một phòng ban, một công ty hoặc toàn bộ công ty) trong một tổ chức mà người quản lý của bộ phận đó có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với số chi phí, thu nhập phát sinh hoặc số vốn đầu tư sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Trong một đơn vị các trung tâm trách nhiệm bao gồm: Trung tâm chi phí; Trung tâm doanh thu; Trung tâm lợi nhuận; Trung tâm đầu tư. 
Cơ sở để đánh giá các trung tâm trách nhiệm là các báo cáo thành quả (báo cáo trách nhiệm). Về tần suất báo cáo, báo cáo phải được thực hiện một cách thường xuyên (thường báo cáo theo tháng, quý). Việc xây dựng các báo cáo quản trị phải được thiết kế theo nhiều tầng từ cấp trách nhiệm thấp nhất đến cấp trách nhiệm cao hơn. Thông qua các báo cáo quản trị này, nhà quản trị có thể phát hiện những ưu nhược điểm từ đó định hướng, tập trung nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận mà mình quản lý. 

1.3.4. Tổ chức vận dụng chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán phục vụ KTQT trong doanh nghiệp

- Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 

Để có thể lập được báo cáo quản trị đòi hỏi phải sử dụng thông tin do kế toán tài chính cung cấp. Do đó hệ thống chứng từ của KTTC cũng nhằm mục đích sử dụng cho nhu cầu KTQT. Tuy nhiên, với KTTC việc tổ chức chứng từ phải căn cứ vào các chế độ do nhà nước ban hành được áp dụng thống nhất bao gồm chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn. Còn đối với KTQT, doanh nghiệp có thể bổ sung các nội dung cần thiết vào mẫu chứng từ kế toán đã được quy định, hoặc thiết kế các chứng từ nội bộ để phục vụ riêng cho KTQT. Hay nói một cách khác, chứng từ phục vụ cho KTQT không bị phụ thuộc bởi các nguyên tắc chung, do đó doanh nghiệp có thể quy định ra các nguyên tắc cơ bản, riêng về các nội dung thông tin cần thiết cho sử dụng nội bộ.
- Tổ chức tài khoản kế toán 

Theo Giáo trình Kế toán quản trị của tác giả Trương Bá Thanh thì kế toán chi phí là phần giao thoa của kế toán tài chính và kế toán quản trị. Tài khoản chi phí theo KTTC được phân loại theo khoản mục chi phí và chi tiết tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên KTQT không chỉ nghiên cứu chi phí theo khoản mục mà còn đi sâu nghiên cứu sự thay đổi của chi phí theo mức độ hoạt động đạt được (theo cách ứng xử của chi phí). Vì vậy nó không chỉ được phân loại theo khoản mục chi phí mà từ mỗi khoản mục chi phí đó lại được nhận diện và phân loại thành biến phí và định phí nhằm phục vụ cho việc xác định ảnh hưởng của biến phí và định phí tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra, KTQT còn cung cấp các thông tin chi tiết về tình hình vật tư, công nợ, tồn quỹ, tài sản cố định … Do đó hệ thống tài khoản của KTQT được thiết kế dựa trên hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc được Bộ tài chính chấp thuận áp dụng cho doanh nghiệp để chi tiết hoá theo các cấp phù hợp với kế hoạch, dự toán đã lập và yêu cầu cung cấp thông tin của KTQT trong doanh nghiệp. Việc chi tiết hoá các tài khoản phục vụ cho KTQT cần đảm bảo tính thống nhất về ký hiệu, cấp độ, không được làm sai lệch nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép của tài khoản.

-  Tổ chức sổ kế toán trong doanh nghiệp
Với chức năng cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định của 

nhà quản trị, KTQT cũng cần phải có hệ thống sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Tuy nhiên khác với KTTC, sổ sách KTTC phải chứa đủ các dữ kiện đáp ứng cho yêu cầu của các đơn vị khác nhau bên ngoài. Còn đối với KTQT thì doanh nghiệp được toàn quyền quyết định về sổ sách cần thiết. Để tổ chức sổ KTQT, doanh nghiệp có thể căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ tài chính ban hành hoặc được Bộ tài chính chấp thuận áp dụng cho doanh nghiệp để bổ sung các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể phục vụ cho KTQT trong doanh nghiệp. Việc bổ sung hoặc thiết kế các nội dung của sổ kế toán không làm sai lệch nội dung các chỉ tiêu đã quy định trên sổ kế toán và cần phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Hoặc doanh nghiệp có thể thiết kế các sổ kế toán mới phù hợp với yêu cầu quản lý chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh theo bộ phận, mặt hàng, công việc và các yêu cầu khác của KTQT.

  1.3.5. Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị 
- Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị

Báo cáo quản trị gồm các báo cáo do bộ phận KTQT trong doanh nghiệp lập ra. Khi xây dựng hệ thống báo cáo quản trị cần đảm bảo các mục tiêu: cung cấp thông tin hữu ích nhất cho nhà quản lý, báo cáo phải được thiết kế đơn giản, dễ hiểu và phải phù hợp với nhu cầu thông tin của nhà quản trị doanh nghiệp. Báo cáo phải thích hợp với mục tiêu hoạt động cụ thể của từng doanh nghiệp và phù hợp với phạm vi cung cấp thông tin của KTQT đảm bảo phục vụ cho các chức năng quản lý của nhà quản trị. Hệ thống báo cáo quản trị chủ yếu của một doanh nghiệp thường bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện và Báo cáo phân tích. Doanh nghiệp cần căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình để lựa chọn các báo cáo quản trị cần lập. 

- Phân tích thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định 

Để phục vụ thông tin cho các nhà quản lý ra quyết định, KTQT cần sử dụng công cụ phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận (CVP). Việc phân tích này chỉ ra mối quan hệ giữa các nhân tố giá bán, sản lượng, chi phí khả biến, chi phí bất biến và kết cấu mặt hàng, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến lợi nhuận. Việc phân tích này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khai thác khả năng tiềm tàng của công ty, là cơ sở để đưa ra các quyết định như định giá sản phẩm, dây chuyền sản xuất ...

Để phân tích CVP, KTQT thường quan tâm đến các vấn đề sau:

+ Số dư đảm phí:  Chỉ tiêu này cho thấy nếu sản lượng tăng một lượng thì lợi nhuận tăng một lượng bằng sản lượng tăng lên nhân với số dư đảm phí đơn vị. Điều đó có nghĩa là số dư đảm phí trước hết dùng để trang trải định phí, phần còn lại là lợi nhuận thuần của doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ số dư đảm phí: Chỉ tiêu này chỉ ra khi đạt mức sản lượng trên điểm hoà vốn, doanh thu tăng lên lợi nhuận sẽ tăng một mức bằng tỷ lệ số dư đảm phí  nhân với doanh thu.

+ Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định trong doanh nghiệp: Ra quyết định là một chức năng cơ bản của nhà quản trị. Nhiệm vụ của KTQT là phân tích dữ liệu liên quan đến từng phương án như doanh thu, chi phí, lợi nhuận ... so sánh các chỉ tiêu của các phương án khác nhau. Từ đó cung cấp những thông tin thích hợp để ra quyết định. Thông tin thích hợp là thông tin phải đạt hai tiêu chuẩn cơ bản đó là: Thông tin đó phải liên quan đến tương lai và thông tin đó phải có sự khác biệt giữa các phương án đang xem xét và lựa chọn.

Nội dung phân tích CVP bao gồm:

+ Phân tích điểm hoà vốn

Điểm hoà vốn là điểm về sản lượng tiêu thụ (hoặc doanh số) mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí, nghĩa là doanh nghiệp không có lỗ và lãi. Tại điểm hoà vốn doanh thu bù đắp được chi phí biến đổi và chi phí cố định.

Doanh thu hoà vốn = Tổng biến phí + Tổng định phí

Phương pháp xác định điểm hoà vốn đối với một loại sản phẩm:

	Sản lượng hoà vốn
	=
	Tổng định phí
	=
	Tổng định phí

	
	
	Số dư đảm phí đơn vị
	
	Đơn giá bán - Biến phí đơn vị

	Doanh thu hoà vốn
	=
	Tổng định phí

	
	
	Tỷ lệ số dư đảm phí 

	Tỷ lệ số dư đảm phí (%)
	=
	Số dư đảm phí đơn vị x 100
	=
	Tổng số dư đảm phí x 100

	
	
	Đơn giá bán
	
	Tổng doanh thu


Ngoài phương pháp trên có thể xác định điểm hoà vốn bằng đồ thị CVP hoặc đồ thị sản lượng lợi nhuận

Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại sản phẩm thì với giả thiết kết cấu sản phẩm tiêu thụ ổn định tại các mức doanh số khác nhau,  doanh thu hoà vốn được tính như sau:

	Doanh thu

hoà vốn
	=
	Tổng định phí

	
	
	Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân


+ Phân tích mức sản lượng cần thiết để đạt được lợi nhuận mong muốn

	Sản lượng tiêu thụ cần thiết
	=
	Tổng định phí
	+
	Lợi nhuận kỳ vọng

	
	
	
	
	1- Thuế suất TNDN

	
	
	Đơn giá bán
	-
	Biến phí đơn vị

	Doanh thu tiêu thụ cần thiết
	=
	Tổng định phí
	+
	Lợi nhuận kỳ vọng

	
	
	
	
	1- thuế suất TNDN

	
	
	Tỷ lệ số dư đảm phí


+ Xác định giá bán sản phẩm với mức sản lượng, chi phí và lợi nhuận mong muốn.

+ Phân tích ảnh hưởng của giá bán đối với lợi nhuận theo các thay đổi dự tính về biến phí, định phí:  Ứng dụng quan trọng khác của phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận tại doanh nghiệp là phân tích những thay đổi về giá bán, kết cấu hàng bán, biến phí, định phí qua đó cung cấp thông tin về tác động của thay đổi trên đối với doanh thu, doanh thu hoà vốn và lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Những thông tin này có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1, luận văn đã trình bày cơ sở lý luận về tổ chức KTQT trong doanh nghiệp gồm các nội dung sau: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; Sự cần thiết và nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp; Nội dung tổ chức KTQT trong doanh nghiệp bao gồm các nội dung: Tổ chức bộ máy KTQT; Tổ chức thu nhận thông tin KTQT; Tổ chức nội dung công việc KTQT; Tổ chức vận dụng chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán phục vụ KTQT trong doanh nghiệp; Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị. Những nội dung chủ yếu nêu trên làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức KTQT tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức KTQT nhằm nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh tại Tổng Công ty.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK FOODINCO
2.1. Giới thiệu chung về Tổng Công ty Cổ phần đầu tư và XNK FOODINCO
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO tên viết tắt tiếng Anh là FOODINCO hình thành từ tiền thân của nó là Công ty lương thực cấp I Nam Khu IV được nhà nước quyết định thành lập vào ngày 21 tháng 8 năm 1973 và là một bộ phận trực thuộc Bộ lương thực và thực phẩm. Quá trình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trải qua các giai đoạn sau: Từ năm 1973 - 1975 với tên gọi Công ty Lương thực cấp I Nam Khu IV. Từ năm 1976-1982 Công ty đổi tên thành Công ty lương thực cấp I Đà Nẵng. Từ năm 1983-1989 Công ty với tên gọi Công ty lương thực Miền Trung. Từ năm 1990 - 1996 Công ty có tên gọi là Công ty Lương thực Trung Ương III. Bắt đầu giai đoạn này Công ty hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Năm 1996, Công ty trở thành doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam và đổi tên gọi là Công ty Lương thực và Công nghiệp Thực phẩm. Ngày 09/12/2004 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT có quyết định 4448/QĐ-BNN/TCCB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Lương thực và CNTP thành Công ty cổ phần. Căn cứ Nghị quyết số: 40 NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực và Công nghiệp thực phẩm ngày 28/09/2007 V/v chuyển đổi Công ty Cổ phần Lương thực và Công nghiệp thực phẩm FOODINCO thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO. Tên tiếng Anh là FOODINCO INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK GROUP.  Tên thương mại: FOODINCO GROUP. Lĩnh vực kinh doanh: 
- Sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu: Lương thực, nông lâm sản, vật tư, phân bón, sắt thép, hạt nhựa, hóa chất, …
- Đầu tư và kinh doanh bất động sản, kho tàng, bến bãi, dịch vụ khách sạn và cao ốc văn phòng thương mại;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp 500 kV và các công trình nguồn điện;
- Đại lý vận tải biển, kinh doanh dịch vụ bốc xếp, vận tải thủy - bộ trong và ngoài nước;

Sự kiện cổ phần hoá này đã đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu FOODINCO trên thị trường trong và ngoài nước. Doanh thu bình quân hàng năm hơn 2000 tỷ và đạt 2250 tỷ vào năm 2007, nộp ngân sách nhà nước hơn 60 tỷ đồng...  Với định hướng phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản và đầu tư, đặc biệt là đầu tư hạ tầng khu đô thị. Hàng loạt các dự án đầu tư như: Khu cao ốc 2500 m2 trên khu đất "vàng" tại số 58 Bạch Đằng (TP Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng; Khu biệt thự 52 ha tại Khu đô thị Nam Sài Gòn;... đã được các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác, tất cả các thành công đó đã góp phần xây dựng FOODINCO trở thành thương hiệu hàng đầu của miền Trung. Tuy nhiên năm 2008 - 2009 là khoảng thời gian tràn đầy khó khăn và thử thách đối với FOODINCO khi phải đối mặt với lạm phát và khủng hoảng kinh tế thế giới. Đứng trước khó khăn trên FOODINCO đã cố gắng chỉ đạo các đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi phí, quay vòng nhanh đồng vốn, tuy nhiên kết quả SXKD năm 2009 không mấy khả quan. Tháng 4/2010 FOODINCO đã mạnh dạn cải tổ lại cơ cấu tổ chức, bố trí lại nhân sự. Sự đổi mới này thực sự có ý nghĩa với FOODINCO trước những biến động lớn của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới.
Tình hình phát triển của Tổng Công ty được thể hiện theo sơ đồ sau:
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Hình 2.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DOANH THU THUẦN QUA CÁC NĂM
Nguồn: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO
 [image: image2.emf]28,234

16,832

-253

2009 2008 2007

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Năm

Lợi nhuận trước thuế


Hình 2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ QUA CÁC NĂM 
Nguồn: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO
Qua đồ thị trên ta thấy doanh thuần tăng lên qua các năm, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm liên tục và bị lỗ vào năm 2009. Điều này cho thấy công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty chưa hiệu quả.  Để hiểu rõ hơn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty chúng ta xem xét tình hình hoạt động kinh doanh trong ba năm sau:
Bảng 2.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH  DOANH CỦA FOODINCO

Đvt: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	 So sánh 2008/2007 
	 So sánh 2009/2008 

	
	
	
	
	 Mức 
	%
	 Mức 
	%

	Doanh thu thuần về bán hàng và DV
	 1,674 
	  1,909 
	   1,953 
	  235 
	     14 
	   45 
	2 

	Giá vốn hàng bán và dịch vụ
	 1,549 
	  1,758 
	   1,827 
	  209 
	     13 
	   68 
	       4 

	Lợi nhuận gộp về bán hàng hoá và dịch vụ
	    125 
	     151 
	      127 
	   26 
	     21 
	  (24)
	   (16)

	Doanh thu hoạt động tài chính
	      11 
	       21 
	        12 
	   11 
	   101 
	    (9)
	   (42)

	Chi phí tài chính
	      32 
	       83 
	       53 
	   51 
	58 
	 (30)
	(36)

	Trong đó chi phí lãi vay
	     28 
	      81 
	 48 
	  53 
	190 
	  (32)
	(40)

	Chi phí bán hàng
	 49.070 
	49.633 
	50.133
	0.563
	1.15 
	0.500 
	1.01 

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	      30 
	       33 
	        42 
	     3 
	      9 
	     9 
	     29 

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	      24 
	        7 
	        (6)
	  (17)
	   (71)
	  (13)
	  (189)

	Thu nhập khác
	        6 
	       12 
	         7 
	     6 
	   97 
	(5)
	   41)

	Chi phí khác
	2
	2
	         1 
	     0 
	   16 
	  (1)
	   40)

	Lợi nhuận khác
	4
	10
	6
	     6 
	   35 
	 (4)
	 (41)

	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	28
	17
	  (0.253)
	  (11)
	   (40)
	  (17)
	  (102)


Qua bảng phân tích trên cho thấy doanh thu thuần tăng qua 3 năm. Cụ thể: năm 2008 tăng 14% so với năm 2007; năm 2009 tăng 2% so với năm 2008. Tuy nhiên lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế lại có xu hướng giảm mạnh. Lợi nhuận trước thuế năm 2008 chỉ đạt 17 tỷ,  giảm 40% so với năm 2007, nhưng đến năm 2009 thì kết quả kinh doanh của Tổng Công ty hoàn toàn bị lỗ. Nguyên nhân là do trong năm 2009 tốc độ tăng của giá vốn hàng bán cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu thuần. Điều đó làm cho lợi nhuận gộp năm 2009 giảm 16% so với năm 2008. Bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay cũng tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2008 tăng 9% so với năm 2007 nhưng đến năm 2009 lại tăng 29% so với năm 2008. Do ảnh hưởng lạm phát, chi phí lãi vay của năm 2008 tăng 190% so với năm 2007, đến năm 2009 mặc dù giảm 40% so với năm 2008 nhưng chi phí lãi vay vẫn cao gấp 1.7 lần so với năm 2007. Hậu quả của chi phí tăng cao làm cho lợi nhuận trước thuế liên tục giảm mạnh và lỗ vào năm 2009. Điều này cho thấy công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại Tổng Công ty chưa được hiệu quả.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công ty
Để phù hợp với quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của mình nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, Tổng Công ty đã tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý theo hình thức trực tuyến chức năng.

- Chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bộ phận

+ Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Tổng Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

+ Hội đồng Quản trị: Là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích và quyền lợi của Tổng Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

+ Ban Kiểm soát: Do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng Công ty.

+ Tổng Giám đốc: Do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty. 

+ Các Nhà máy, Chi nhánh trực thuộc: Các Nhà máy, Chi nhánh trực thuộc của Tổng Công ty có nhiệm vụ thực hiện một phần chức năng và phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty. 

+ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

· Phòng tổ chức hành chính (TCHC): Quản lý các lĩnh vực nhân sự, thực hiện công tác tiền lương, tuyển chọn lao động, an toàn lao động, cải tiến bộ máy cho phù hợp với điều kiện kinh doanh. Đánh giá thành tích công tác của nhân viên, khen thưởng, kỷ luật.
· Phòng Tài chính - Kế toán (TCKT):  Thực hiện công tác theo dõi, thu thập số liệu kế toán. Thực hiện các nhiệm vụ kế toán định kỳ như lập quyết toán hàng quý, hàng năm. Thông qua dữ liệu kế toán, đề xuất tham mưu cho ban quản lý và điều hành công ty về phân bổ vốn sử dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh toán các chi phí phát sinh.

· Phòng Kế hoạch KD: Nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng các kế hoạch trung và dài hạn. Ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện mua sắm, kiểm soát hàng tồn kho. Đảm bảo cung ứng hàng hoá đúng yêu cầu, chất lượng, đúng quy cách, đúng thời gian giao hàng. Quản lý giao dịch xuất nhập khẩu, giới thiệu hàng, ký nhận các đơn hàng của đối tác nước ngoài 

· Phòng CN&ĐT:  Nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, xây dựng các phương án kinh doanh, tham mưu cho giám đốc lựa chọn phương án đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng Công ty
Mô hình tổ chức kế toán Tổng Công ty áp dụng là mô hình hỗn hợp. Đối với các đơn vị trực thuộc ở xa như Chi nhánh Sài Gòn, chi nhánh Quy Nhơn FOODINCO tổ chức bộ máy kế toán riêng hoạt động theo hình thức hạch toán phụ thuộc. Đối với đơn vị trực thuộc ở gần Tổng công ty như Nhà máy Bột Mỳ Việt Ý không tổ chức bộ máy kế toán riêng, công việc kế toán tại nhà máy được tập trung làm tại văn phòng Tổng công ty. Bộ máy kế toán tại Văn phòng Tổng Công ty được bố trí gồm 08 thành viên (01 kế toán trưởng, 06 nhân viên kế toán phần hành và 01 thủ quỹ). Bộ máy kế toán tại các chi nhánh được bố trí gồm 03 thành viên (01Kế toán trưởng, 01 kế toán viên, 01 thủ quỹ). Trình tự ghi sổ kế toán được áp dụng theo hình thức Chứng từ ghi sổ được thực hiện trên phần mềm kế toán bravo 6.0. Mô hình này phát huy khá hiệu quả vì làm giảm tải được công việc và áp lực cho văn phòng Tổng công ty, tiết kiệm chi phí phù hợp với hình thức kinh doanh và đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng Công ty như sau:


Sơ đồ 2.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI FOODINCO

 2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới công tác tổ chức KTQT tại Tổng Công ty 

- Tổ chức quản lý các đơn vị trực thuộc theo hướng phân quyền. Các chi nhánh có nhiệm vụ tiến hành sản xuất kinh doanh, được Tổng Công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay vốn, hoặc có thể thực hiện vay vốn riêng theo sự phân cấp uỷ quyền của Tổng công ty được quy chế tài chính công ty cho phép.

- Nguồn vốn để hoạt động kinh doanh chủ yếu là vốn vay ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác. Do đó chi phí lãi vay tại Tổng Công ty thường lớn.
- Địa điểm các chi nhánh, nhà máy cách xa văn phòng Tổng Công ty 
nên vấn đề quản lý các đơn vị trực thuộc này là một vấn đề tương đối phức tạp.

- Có tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá nên còn
 mang nặng tính thụ động chưa thể hiện được trách nhiệm cao trong công việc.

- Kinh doanh đa dạng các lĩnh vực, vừa mang đặc điểm của một doanh nghiệp sản xuất, vừa mang đặc điểm của một doanh nghiệp thương mại.

- Thường xuyên phải nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hoá và xuất khẩu các mặt hàng gạo nên bị ảnh hưởng lớn bởi các đối tác nước ngoài, sự biến động giá cả và tỷ giá hối đoái. 
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần đầu tư và XNK FOODINCO  
2.2.1. Tổ chức bộ máy KTQT 
Bộ phận kế toán trong Tổng công ty chủ yếu thực hiện các công việc của KTTC. Tổng Công ty không tổ chức riêng bộ máy KTQT. Một số công việc có liên quan đến KTQT chủ yếu do kế toán trưởng đảm nhiệm. Tuy nhiên các kế toán phần hành tại Tổng Công ty có trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp thông tin cho kế toán trưởng khi cần thiết. Do không được tổ chức một cách có hệ thống nên các báo cáo KTQT được thực hiện theo yêu cầu của nhà quản lý và không được báo cáo mang tính hệ thống, khi nào nhà quản lý có nhu cầu thì báo cáo mới được lập. Nhu cầu thông tin của nhà quản trị tại Tổng Công ty thường hướng đến các thông tin về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong thời gian tới, thông tin về lãi lỗ của từng mặt hàng, thông tin chi tiết về các đối tượng như: tiền, công nợ, tình hình nhập xuất tồn kho của các mặt hàng, doanh thu, chi phí phát sinh, các vấn đề về kiểm soát chi phí, tình hình thực hiện kế hoạch... để đưa ra các quyết định điều hành kinh doanh. Căn cứ vào nhu cầu thông tin của nhà quản trị, kế toán trưởng lập báo cáo quản trị. Việc ứng dụng phần mềm kế toán Bravo 6.0 trong công tác kế toán làm cho quá trình cung cấp thông tin trở lên đơn giản hơn, chỉ cần nhập dữ liệu ban đầu vào phần mềm, kế toán sẽ kết xuất ra được các báo cáo cung cấp thông tin theo yêu cầu của nhà quản trị. Các công việc của KTQT được kế toán trưởng thực hiện đan xen với KTTC tại phòng kế toán của Tổng Công ty, tuy nhiên chưa được thực hiện một cách đầy đủ và chia sẻ cho các nhân viên kế toán. Vì vậy công tác tổ chức KTQT tại Tổng Công ty với mục tiêu cung cấp thông tin hữu ích cho việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty chưa phát huy được hiệu quả. 

2.2.2. Tổ chức thu nhận thông tin KTQT

- Mối liên hệ thông tin giữa KTTC và KTQT: Thông tin KTQT chủ yếu được cung cấp bởi bộ phận KTTC với sự trợ giúp của phần mềm kế toán Bravo 6.0. Phần mềm này tự động kết chuyển số liệu từ phần KTTC sang các mẫu báo cáo quản trị nên thông tin do báo cáo KTQT cung cấp chưa được đầy đủ, thông tin cung cấp có độ trễ, làm cho các quyết định của nhà quản trị không được kịp thời, chính xác.

- Mối liên hệ thông tin giữa KTQT với các bộ phận chức năng: Tại Tổng Công ty đã có sự kết hợp với phòng kế hoạch kỹ thuật qua việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập kế hoạch tổng thể, lập kế hoạch giá thành, giá bán của Tổng Công ty. Tuy nhiên ít mối liên hệ với các phòng ban khác nên thông tin phục vụ cho KTQT còn bị hạn chế.
2.2.3. Tổ chức nội dung công việc KTQT

-  Phân loại chi phí tại FOODINCO

Tại Tổng Công ty đã thực hiện phân loại chi phí như sau:

+ Chi phí trực tiếp: là những chi phí cấu thành sản phẩm, gắn liền với một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định hoàn thành. Đó chính là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
+ Chi phí gián tiếp: là chi phí có tính chất quản lý và phục vụ chung cho toàn Công ty như chi phí bán hàng (chi phí nhân viên bán hàng, chi phí bốc xếp,vận chuyển, chi phí quảng cáo, khuyến mại…), chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí nhân viên quản lý, khấu hao, …)
Bên cạnh đó để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế, toàn bộ chi phí được chia thành các yếu tố chi phí (xem phụ lục 2.1). Tại Tổng Công ty chưa thực hiện phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí.

- Lập kế hoạch giá thành, giá bán của sản phẩm
Hiện nay tại FOODINCO, phòng kế toán xác định giá thành theo phương pháp toàn bộ. Giá bán được phòng kế toán xác định như sau:    
 Giá bán chưa VAT = Chi phí nền + Phần phụ trội. Trong đó: 
 Phần phụ trội = Chi phí nền  x  tỷ lệ phụ trội

	Tỷ lệ phụ trội (% )
	=
	(Lợi nhuận mong muốn + CP Bán hàng&QLDN) x 100

	
	
	Sản lượng sản xuất x Giá thành sản xuất đơn vị


Đối với các sản phẩm bột mỳ do đơn vị sản xuất: Chi phí nền là toàn bộ chi phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm, bao gồm chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Đối với hàng hóa, chi phí nền chính là giá vốn đơn vị bình quân, là toàn bộ chi phí bỏ ra để mua được một đơn vị hàng hóa hay nói cách khác chi phí nền bằng đơn giá mua bình quân dự kiến cộng với chi phí thu mua bình quân dự kiến tính cho một đơn vị hàng hóa. Tại FOODINCO, lợi nhuận mong muốn đối với sản phẩm bột mì được ước tính bằng 2 % trên tổng chi phí ước tính phân bổ cho sản phẩm bột mỳ. Lợi nhuận mong muốn đối với hàng hóa được ước tính bằng 3% trên tổng chi phí ước tính phân bổ cho hàng hóa.
Giá bán sản phẩm bột mỳ trong quý III/2010 được xây dựng dựa trên dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp. Do không lập dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán bán hàng & quản lý doanh nghiệp nên Tổng Công ty sử dụng số liệu cho các chi phí này từ thông tin thực tế của quý trước do KTTC cung cấp. Cách tính giá bán đối với sản phẩm bột mỳ như sau: 
	Chi phí
	=
	Chi phí NVL 
trực tiếp

(dự toán quý này)
	+
	Chi phí nhân công trực tiếp 
(dự toán quý này)
	+
	Chi phí sản xuất chung (quý trước)


      nền                                   Số lượng sản phẩm sản xuất

Quý III/2010 Tổng Công ty dự kiến sản xuất: 2,913,723 kg bột mì các loại, do đó chi phí nền được Tổng Công ty xác định dựa trên dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp và thông tin chi phí sản xuất chung của quý trước như sau: 

Chi phí nền = (18,809,509,286+233,097,810+766,211,718) / 2,913,723  =  6,798  (đồng/kg)

Tổng chi phí ước tính quý III/2010 phân bổ cho sản phẩm = Chi phí NVL TT+ Chi phí NC TT + Chi phí SXC + CPBH+CPQLDN = 18,809,509,286 + 233,097,810 + 766,211,718 + 315,421,628 + 344,578,372 = 20,468,818,814 (đồng)
Lợi nhuận mong muốn = 2% x 20,468,818,814 = 409,376,376 (đồng)
	Tỷ lệ phụ trội (% )
	=
	(409,376,376 + 315,421,628 + 344,578,372) x 100

	
	
	6,798 x  2,913,723


Tỷ lệ phụ trội (%) = 5.40 %

Trên cơ sở số liệu tính toán ở trên phòng kế toán xác định giá bán sản phẩm dự kiến theo bảng sau:
Bảng 2.2. BẢNG TÍNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

QUÝ III /2010

Đơn vị: NHÀ MÁY BỘT MỲ VIỆT Ý, Đvt: 1000đ
	Sản phẩm
	Chi phí tính trên một đơn vị sản phẩm
	Giá bán

chưa VAT

	
	NVL TT

(dự toán )
	NCTT

(dự toán)
	CP SXC (kỳ trước)
	Tổng chi phí nền (giá thành sp)
	Tỷ lệ phụ trội
(%)
	Phần phụ trội
	

	Bột mì Tháp chàm đỏ
	5917.2
	73.3
	241
	6231.5
	5.40 
	336.5
	6568

	Bột mì Hải Vân
	5424
	67.2
	220.9
	5712.1
	5.40 
	308.5
	6021

	Bột mì Non nước
	7396
	92
	301
	7789
	5.40 
	421
	8210

	Bột mì Sông Hàn
	6410
	79
	261
	6750
	5.40 
	365
	7115

	Bột mì Tiên Sa
	6903
	86
	281
	7270
	5.40 
	393
	7663


Do quy trình công nghệ sản xuất đơn giản nên tại FOODINCO không tính giá trị dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. Chính vì vậy chi phí nền cũng chính là giá thành đơn vị của sản phẩm. Giá thành sản phẩm cộng với chi phí phụ trội hình thành giá bán dự kiến (chưa VAT). Tuy nhiên do không lập dự toán chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp nên việc ước lượng các chi phí này hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm của nhà quản lý trên cơ sở bù đắp được chi phí và có lãi. Việc ước lượng các chi phí theo kinh nghiệm của nhà quản lý có hạn chế nhất định khi sử dụng các số liệu chi phí này là thông tin của quá khứ dẫn tới dự kiến về giá bán không được chính xác khi có sự biến động lớn của chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch.

-  Lập dự toán tổng thể và vấn đề kiểm soát dự toán tại FOODINCO
Tại FOODINCO đã thực hiện lập kế hoạch năm và một số dự toán. Kế hoạch năm gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính. Trình tự các bước lập kế hoạch năm như sau: 
Bảng 2.3. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KD CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
	Các bước 

thực hiện
	Bộ phận 

thực hiện
	Nội dung 

Công việc

	Bước 1
	Tổng Giám đốc / Phòng KHKD
	Thông báo đăng ký kế hoạch năm

	Bước 2
	Đơn vị trực thuộc
	Lập kế hoạch đăng ký năm

	Bước 3
	Phòng KHKD
	Tổng hợp kế hoạch của các đơn vị

	Bước 4
	Các phòng nghiệp vụ
	Dự kiến cân đối kế hoạch, giao cho các đơn vị

	Bứơc 5
	Các đơn vị/các phòng nghiệp vụ
	Bảo vệ kế hoạch của các đơn vị

	Bước 6
	Phòng KHKD
	Hoàn chỉnh kế hoạch các đơn vị

	Bước 7
	Tổng Giám đốc
	Phê duyệt kế hoạch

	Bước 8
	Các đơn vị trực thuộc
	Thực hiện kế hoạch

	Bước 9
	Các phòng nghiệp vụ/ đơn vị
	Đánh giá thực hiện kế hoạch

	Bước 10
	Tổng Giám đốc
	Điều chỉnh kế hoạch

	Bước 11
	Các đơn vị
	Báo cáo tổng kết, lưu hồ sơ


Bản kế hoạch của các đơn vị trực thuộc được lập dựa trên cở sở nghiên cứu số liệu thực hiện của năm nay, đồng thời dự đoán xu hướng biến đổi của năm tới để xác định tỷ lệ tăng trưởng cho năm kế hoạch. Căn cứ vào bản kế hoạch của các đơn vị trực thuộc gửi về Tổng công ty, phòng kế hoạch kinh doanh lập kế hoạch tổng thể toàn công ty. 
Bảng 2.4. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010
	Diễn giải
	Đvt
	Thực hiện 2009
	Kế hoạch 2010
	Tỷ lệ tăng trưởng

	Sản lượng mua vào
	tấn
	    364,940 
	   416,032 
	14%

	Sản lượng bán ra
	tấn
	    360,157 
	 414,181 
	15%

	Trong đó: + Nội địa
	tấn
	  280,359 
	 322,413 
	15%

	                  + Xuất khẩu
	tấn
	  79,798 
	  91,768 
	15%

	Kim ngạch XNK
	USD
	 56,881,572 
	  79,634,201 
	40%

	Trong đó: + Nhập khẩu
	USD
	  22,032,516 
	   30,845,522 
	40%

	                  + Xuất khẩu
	USD
	  34,849,056 
	   48,788,678 
	40%

	Sản xuất công nghiệp
	tỷ đồng
	              182 
	               238 
	31%

	Tổng doanh thu
	tỷ đồng
	           2,471 
	            3,060 
	24%

	Lợi nhuận
	tỷ đồng
	          (0.253)
	                   27 
	 


Nguồn: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư & XNK FOODINCO

Bảng 2.5. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2010

	Chỉ tiêu
	Đvt
	Số tiền

	1. Tổng doanh thu hoạt động
	Tỷ đồng
	3,060

	2. Tổng chi phí hoạt động
	Tỷ đồng
	3,033

	3. Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	27

	4. Cổ tức dự kiến năm 2010
	Tỷ đồng
	32% Vốn điều lệ


Nguồn: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư & XNK FOODINCO

Dự toán quý: Hàng quý căn cứ vào kế hoạch năm, kết quả thực hiện quý này và năng lực thực tế của quý sau Phòng kế toán kết hợp với Phòng kế hoạch lập dự toán quý. Các dự toán quý được tổ chức thực hiện tại FOODINCO là dự toán bán hàng (dự toán tiêu thụ), dự toán sản xuất & mua hàng, dự toán chi phí nguyên vật liệu, dự toán chi phí nhân công trực tiếp. 

+ Dự toán tiêu thụ: Dự toán tiêu thụ tại FOODINCO được lập cho cả 2 chỉ tiêu là sản lượng tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ. Trên cơ sở phân tích thông tin hiện tại và kết quả đạt được trong năm 2009, Phòng kế hoạch kinh doanh  lập dự toán tiêu thụ cho năm 2010 trên cơ sở dự kiến số lượng tiêu thụ năm tới và đơn giá bán dự kiến. Số lượng tiêu thụ năm tới được Tổng Công ty ước tính tăng khoảng 15% so với sản lượng tiêu thụ thực tế năm 2009. Trên cơ sở sản lượng tiêu thụ của năm, đồng thời căn cứ vào số liệu của những năm trước kết hợp với kinh nghiệm của nhà quản lý, Tổng Công ty xác định sản lượng tiêu thụ của từng quý như sau:  
Bảng 2.6. DỰ TOÁN TIÊU THỤ TẠI FOODINCO
NĂM 2010
	CHỈ TIÊU
	QUÝ

	
	I
	II
	III
	IV
	Tổng

	1. Sản lượng tiêu thụ (Tấn)
	101,474 
	     104,581 
	          98,368 
	    109,758 
	        414,181 

	2. Doanh thu (triệu đồng)
	                749,688 
	     772,638 
	        726,739 
	    810,887 
	     3,059,952 


Đây là dự toán tiêu thụ năm 2010 cho toàn Tổng Công ty. Sau đó dựa vào số liệu thống kê kết quả đạt được trong những năm trước, dự toán tiêu thụ sẽ được phân chia cụ thể cho từng đơn vị theo từng vùng và năng lực của từng đơn vị. Dưới đây là dự toán chi tiết về sản lượng tiêu thụ năm 2010 cho các đơn vị tại FOODINCO.
	Bảng 2.7. DỰ TOÁN TIÊU THỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TẠI FOODINCO

	NĂM 2010

	CHỈ TIÊU
	QUÝ

	
	I
	II
	III
	IV
	Tổng

	1. Văn phòng Tổng công ty
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Sản lượng tiêu thụ (tấn)
	  30,653 
	  31,592 
	  29,715 
	  33,156 
	       125,116 

	 - Doanh thu (triệu đồng)
	260,197 
	268,162 
	252,232 
	281,437 
	   1,062,028 

	2. Chi nhánh Sài Gòn
	 
	 
	 
	 
	                   -   

	 - Sản lượng tiêu thụ (tấn)
	 29,305 
	 30,202 
	  28,408 
	  31,697 
	      119,613 

	 - Doanh thu (triệu đồng)
	287,917 
	296,731 
	279,104 
	311,421 
	   1,175,173 

	3. Chi nhánh Quy Nhơn
	 
	 
	 
	 
	                   -   

	 - Sản lượng tiêu thụ (tấn)
	  41,516 
	  42,787 
	  40,245 
	  44,905 
	       169,453 

	 - Doanh thu (triệu đồng)
	201,574 
	207,744 
	195,403 
	218,029 
	       822,749 

	   Tổng:
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Sản lượng tiêu thụ (tấn)
	101,474 
	104,581 
	 98,368 
	109,758 
	       414,181 

	 - Doanh thu (triệu đồng)
	749,688 
	772,638
	726,739 
	810,887 
	    3,059,952


Trên cơ sở dự toán tiêu thụ năm, các đơn vị dự toán tiêu thụ theo quý. Dự toán này được lập cho cả quý hoặc được chi tiết cho từng tháng trong quý tùy theo yêu cầu của nhà quản lý. Để lập dự toán này thì số lượng tiêu thụ sẽ được ước tính cho từng mặt hàng cụ thể, còn giá bán sẽ được phòng kế hoạch kinh doanh dự kiến trên cơ cở bảng dự kiến giá bán do phòng kế toán lập kết hợp với thông tin giá bán của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường để từ đó đề xuất mức giá phù hợp với nhu cầu của Tổng Công ty. Dưới đây là bảng đề xuất giá bán đối với sản phẩm bột mỳ của phòng kế hoạch kinh doanh:

Bảng 2.8. BẢNG ĐỀ XUẤT GIÁ BÁN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

QUÝ III /2010, Đvt: 1000đồng/tấn
	Sản phẩm
	Giá bán để đạt lợi nhuận mong muốn
	Giá bán đề xuất (chưa VAT)

	Bột mì Tháp chàm đỏ
	6,568
	6,568

	Bột mì Hải Vân
	6,021
	6,003

	Bột mì Non nước
	8,210
	8,211

	Bột mì Sông Hàn
	7,115
	7,115

	Bột mì Tiên Sa
	7,663
	7,664


Sau khi giá bán đề xuất của phòng kinh doanh được phê duyệt, phòng kế hoạch kinh doanh lập dự toán tiêu thụ được lập cho quý III năm 2010 tại Tổng Công ty (xem phụ lục 2.2).
Dự toán tiêu thụ trên được lập chi tiết cho từng mặt hàng tại đơn vị rất thuận lợi cho nhà quản trị trong việc kiểm soát việc thực hiện dự toán đối với từng mặt hàng. Bên cạnh đó nó còn chỉ ra cho nhà quản trị biết được mặt hàng nào được ưa chuộng nhất, mặt hàng nào tiêu thụ ít nhất từ đó nhà quản trị có thể đề ra các biện pháp để nâng cao sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận cho đơn vị mình quản lý.
+ Dự toán sản xuất & mua hàng: Trên cơ sở dự toán tiêu thụ, Phòng kế hoạch kinh doanh lập dự toán sản xuất và mua hàng. Dự toán này được lập cho quý, trong đó chi tiết cho từng tháng và chi tiết cho từng mặt hàng (sản phẩm, hàng hóa). Đối với sản phẩm thì cần dự toán ra số lượng sản phẩm cần sản xuất, đối với hàng hóa thì cần dự toán ra số lượng hàng hóa cần mua vào. Dự trữ cuối kỳ dự toán được xác định 10% sản lượng dự kiến tiêu thụ của kỳ sau. Sản lượng cần mua vào (hoặc sản xuất) được tính bằng sản lượng tiêu thụ cộng sản lượng tồn cuối kỳ trừ đi sản lượng tồn đầu kỳ. Việc lập dự toán chi tiết như trên giúp cho nhà quản trị có thể kiểm soát được sản lượng sản xuất và sản lượng mua vào theo từng tháng cho từng mặt hàng (xem phụ lục 2.3)

+ Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Dự toán này được Phòng kế toán lập cho từng quý, trong đó chi tiết cho từng tháng. Trên cơ sở dự toán sản xuất và mua hàng, căn cứ vào số lượng sản phẩm cần sản xuất, định mức tiêu hao nguyên vật liệu và đơn giá vật liệu dự kiến Phòng kế toán lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Định mức tiêu hao nguyên vật liệu đã được phòng kế hoạch xây dựng dựa theo tình hình tiêu hao nguyên vật liệu thực tế của các quý trước. Nguyên vật liệu qua quá trình sản xuất sẽ tạo ra sản phẩm chính là bột mỳ các loại, và sản phẩm phụ là cám mỳ. Chính vì vậy chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong dự toán sẽ được phòng kế toán phân bổ 83% cho sản phẩm chính (bột mỳ các loại),  còn phân bổ cho sản phẩm phụ (cám mỳ các loại) là 17%.
Bảng 2.9. DỰ TOÁN CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP QUÝ III NĂM 2010

Đơn vị: VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY
	Chỉ tiêu 
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	 CỘNG 

	1. Số lượng thành phẩm cần sản xuất (kg)
	            951,620 
	             971,002 
	            991,100 
	            2,913,723 

	2.  Định mức vật liệu/sản phẩm (kg/sp) 
	                 1.280 
	                  1.280 
	                 1.280 
	 

	3.Tổng lượng vật liệu dùng vào sx (kg)
	         1,218,074 
	          1,242,882 
	         1,268,609 
	            3,729,565 

	4. Đơn giá vật liệu (đ/kg)
	  6,076.328
	6,076.328 
	  6,076.328 
	 

	5.  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (1000đ)
	   7,401,418
	   7,552,160
	   7,708,481
	    22,662,059

	6.  Chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho bột mỳ (1000đ)
	   6,143,177
	   6,268,293
	   6,398,039
	    18,809,509

	7.  Chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho cám mỳ (1000đ)
	   1,258,241
	   1,283867
	   1,310,442
	      3,852,550

	 Trên cơ sở dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên Tổng Công ty lập dự toán cung ứng vật liệu chính. Trong đó dự trữ cuối kỳ dự toán được xác định 10% nhu cầu sử dụng của kỳ sau

	Bảng 2.10. DỰ TOÁN CUNG ỨNG VẬT LIỆU CHÍNH 
QÚY 3 NĂM 2010

	Chỉ tiêu 
	Tháng 7
	 Tháng 8 
	 Tháng 9 
	 CỘNG 

	1.Tổng lượng vật liệu dùng vào sx (kg)
	         1,218,074 
	          1,242,882 
	         1,268,609 
	            3,729,565 

	2. Lượng vật liệu tồn cuối kỳ (kg)
	            124,288 
	             126,861 
	            125,000 
	 

	3. Tổng nhu cầu về lượng vật liệu (kg) 

=  (1) + (2)
	         1,342,362 
	          1,369,743 
	         1,393,609 
	            4,105,714 

	4. Lượng vật liệu tồn đầu kỳ (kg)
	            121,807 
	             124,288 
	            126,861 
	 

	5. Lượng vật liệu mua vào (kg) =  (3) - (4)
	         1,220,555 
	          1,245,455 
	         1,266,748 
	 

	6. Đơn giá vật liệu (đ/kg)
	      6,076.328
	6,076.328
	6,076.328
	 

	7. Số tiền cần mua vật liệu (1000đ) =  (5) * (6)
	   7,416,492
	   7,567,792
	   7,697,174
	    22,681,459

	8. Trả tiền mua vật liệu (1000đ) = (7) * 80%
	5,933,194
	6,054,234
	6,157,739
	18,145,167


+ Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: Đây là dự toán quan trọng cung cấp thông tin liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp phục vụ cho kế hoạch tính giá thành sản phẩm. Trên cở sở thông tin về số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến của dự toán sản xuất và mua hàng, định mức tiền công đã được Phòng kế hoạch xây dựng, Phòng kế toán lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp. 
	Bảng 2.11. DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP


	Chỉ tiêu 
	Tháng 7
	 Tháng 8 
	 Tháng 9 
	 QUÝ III 

	1. Số lượng thành phẩm cần sản xuất (tấn)
	                  952 
	              971.00 
	              991.10 
	                  2,914 

	2. Định mức tiền công /sp (đ/tấn)
	80,000
	        80,000
	80,000
	80,000

	3 Chi phí nhân công trực tiếp (1000đ)
	       76,130
	        77,680
	       79,288
	        233,098

	4 Chi trả tiền lương cho công nhân (1000đ)
	       76,130
	        77,680
	       79,288
	233,098


Công tác lập dự toán tại Tổng Công ty mới chỉ dừng lại ở việc lập các dự toán trên. Tổng Công ty không lập dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán vốn bằng tiền, dự toán kết quả sản xuất kinh doanh … Do không lập dự toán một cách đầy đủ, toàn diện vì thế thông tin do kế toán cung cấp chưa đáp ứng được tính kịp thời, đầy đủ cho các cấp quản trị để ra quyết định.  
Kiểm soát việc thực hiện dự toán tại FOODINCO: Kiểm soát dự toán là một công việc tương đối quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu đã đặt ra. Công tác kiểm soát dự toán tốt sẽ giúp cho đơn vị nắm bắt được tình hình thực hiện, tìm ra nguyên nhân và có biện pháp đôn đốc tiến độ thực hiện. Tại FOODINCO, công tác kiểm soát dự toán cũng đã được chú ý, quan tâm thực hiện nhưng chưa được xây dựng một cách có hệ thống, chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý hiện tại chưa đi sâu vào phân tích thông tin nhằm giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Cụ thể công tác kiểm soát dự toán tại FOODINCO được thực hiện như sau:

  Đối với kế hoạch năm: Khi kết thúc năm kế hoạch, các đơn vị lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị mình nộp về văn phòng Tổng Công ty. Sau đó, phòng kế hoạch kinh doanh lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của toàn công ty theo các chỉ tiêu cơ bản đã đạt được so với kế hoạch. Bản báo cáo đánh giá kết quả SXKD này chủ yếu thể hiện các chỉ tiêu về mua vào và bán ra, doanh thu và lợi nhuận đạt được.
Bảng 2.12.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009

	Diễn giải
	Đvt
	Kế hoạch 2009
	Thực hiện 2009
	% so với kế hoạch
	% so với cùng kỳ

	Sản lượng mua vào
	tấn
	        400,000 
	         364,940 
	      91.24 
	    104.89 

	Sản lượng bán ra
	tấn
	        397,000 
	         360,157 
	      90.72 
	    105.13 

	Trong đó: + Nội địa
	tấn
	        300,000 
	         280,359 
	      93.45 
	    118.95 

	                  + Xuất khẩu
	tấn
	          97,000 
	           79,798 
	      82.27 
	      74.66 

	Kim ngạch XNK
	USD
	   62,000,000 
	    56,881,572 
	      91.74 
	      58.88 

	Trong đó: + Nhập khẩu
	USD
	   30,000,000 
	    22,032,516 
	      73.44 
	      45.61 

	                  + Xuất khẩu
	USD
	   32,000,000 
	    34,849,056 
	    108.90 
	      72.14 

	Sản xuất công nghiệp
	tỷ đồng
	                150 
	                 182 
	    121.00 
	    117.88 

	Tổng doanh thu
	tỷ đồng
	             2,500 
	              2,471 
	      98.83 
	    103.54 

	Lợi nhuận
	tỷ đồng
	                  20 
	            (0.253)
	      (1.27)
	      (1.50)



Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2009 cho thấy năm 2009 Tổng Công ty hoạt động không hiệu quả, không những không đạt được kế hoạch đặt ra mà còn bị lỗ 253 triệu đồng. Với cách trình bày báo cáo như thế này chưa thể hiện rõ nguyên nhân lợi nhuận giảm và bị lỗ là do những nhân tố nào gây lên.  
Công tác kiểm soát dự toán quý: Như đã trình bày ở trên, một số dự
 toán quý đã được thực hiện bởi phòng kế hoạch kinh doanh và phòng kế toán. Bộ phận nào lập dự toán, bộ phận đó sẽ có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện của các bộ phận liên quan và kiểm soát việc thực hiện dự toán. Tuy nhiên việc kiểm soát dự toán quý chỉ mang tính chất báo cáo bằng cách liệt kê số liệu dự toán và thực hiện, chưa có sự so sánh cũng như phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc hoàn thành kế hoạch. 
2.2.4. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo phục vụ cho công tác tổ chức hệ thống báo cáo quản trị tại Tổng Công ty 
- Tổ chức chứng từ kế toán

Chứng từ sử dụng tại Tổng Công ty áp dụng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính nhằm phục vụ chủ yếu cho KTTC. Các chứng từ này khi được cập nhật vào phần mềm kế toán, số liệu được sử dụng để tạo một số báo cáo quản trị trên phần mềm Bravo phản ánh kết quả thực hiện tại Tổng Công ty.

- Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản tại FOODINCO sử dụng là hệ thống tài khoản theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và được chi tiết đến cấp 3, trong đó tài khoản cấp 1, 2 được mã hoá theo quy định của Bộ tài chính, tài khoản cấp 3 được chi tiết cho từng đối tượng hoặc theo nội dung kinh tế của khoản mục. Hệ thống tài khoản hiện tại ở Tổng Công ty chủ yếu phục vụ cho KTTC, Tổng Công ty không tổ chức tài khoản phục vụ riêng cho KTQT. Tuy nhiên với hệ thống tài khoản đã được chi tiết này rất thuận lợi cho việc nhận biết chi phí theo cách ứng xử của chi phí.
- Tổ chức sổ kế toán quản trị 

Tại  FOODINCO sổ sách KTTC đồng thời cũng được sử dụng phục vụ cho nhu cầu KTQT trong doanh nghiệp. Khi nào các cấp quản lý cần thông tin thì kế toán trưởng cung cấp dựa trên số liệu của KTTC. Chính do đặc điểm này nên sổ sách theo dõi công nợ hiện nay chưa cho phép theo dõi công nợ theo thời gian thanh toán dẫn đến tình trạng nợ dây dưa khó đòi, sổ sách kế toán phục vụ kế toán chi phí không được phân loại và trình bày theo cách ứng xử của chi phí dẫn đến các báo cáo quản trị được lập dựa trên các sổ sách kế toán này cũng chưa đáp ứng được thông tin cho quản trị nội bộ của đơn vị. Các sổ chi phí thường được sử dụng cho mục đích KTQT như sau: Sổ chi tiết chi phí theo khoản mục và sổ tổng hợp chi phí. Sổ này được mở cho các tài khoản chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… 
Bảng 2.13. SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ THEO KHOẢN MỤC
Phát sinh từ ngày 01/07/2010 đến ngày 30/09/2010

Tài khoản: 627

	Mã KM
	Tên KM
	Tổng cộng

	KHTSCĐ
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	     412,606,422 

	LUONG
	Tiền lương & Các khoản trích
	       37,878,394 

	BB
	Chi phí đóng gói
	     121,429,018 

	DIEN
	Điện 
	     106,021,164 

	BX
	Bốc xếp
	       10,940,936 

	PT
	Chi phí phụ tùng thay thế
	       10,411,492 

	BHLĐ
	Chi phí bảo hộ lao động
	       11,647,360 

	NL
	Dầu cho xe nâng, dầu mỡ bảo dưỡng máy
	         5,342,262 

	BQ
	Chi phí bảo quản hàng hoá
	         3,535,651 

	NUOC
	Nước 
	         1,534,927 

	DC
	Chi phí dụng cụ đồ nghề
	            956,500 

	TN
	Chi phí thí nghiệm
	            391,225 

	SCTS
	Chi phí sửa chữa tài sản
	       31,327,960 

	 CPK
	Chi phí bằng tiền khác
	         6,342,367 

	
	Cộng phát sinh
	  760,365,677 


Bảng 2.14. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Phát sinh từ ngày 01/07/2010 đến ngày 30/09/2010

	TK
	Tên TK
	Phát sinh trong kỳ
	Luỹ kế từ đầu năm

	
	
	NỢ
	CÓ
	NỢ
	CÓ

	6271
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	37,878,394
	37,878,394
	…
	…

	6272
	Chi phí vật liệu
	127,162,505
	127,162,505
	…
	…

	6273
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	  14,903,643 
	   14,903,643 
	…
	…

	6274
	Chi phí khấu haoTSCĐ
	412,606,422
	412,606,422
	…
	…

	6275
	Chi phí sửa chữa TSCĐ
	31,327,960
	31,327,960
	…
	…

	6277
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 118,497,027 
	 118,497,027 
	…
	…

	6278
	Chi phí bằng tiền khác
	  17,989,727 
	   17,989,727 
	…
	…

	
	CỘNG
	760,365,677
	760,365,677
	…
	…


- Tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị
Tại Tổng Công ty, việc lập các báo cáo quản trị cũng đã được quan tâm. Tuy nhiên các báo cáo này mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin về số liệu, chưa hoàn thiện được hệ thống báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị. Các báo cáo thường thể hiện rất tổng hợp, các báo cáo chi tiết của từng bộ phận để đánh giá hiệu quả quản lý và điều hành thì rất hạn chế. Hệ thống báo cáo KTQT tại Tổng Công ty gồm có:

+ Các báo cáo dự toán phục vụ cho chức năng hoạch định: Các báo cáo này chính là kế hoạch năm và một số dự toán tổng thể. 
+ Các báo cáo phản ánh tình hình thực hiện phục vụ cho việc quản trị nội bộ tại Tổng Công ty: Các báo cáo quản trị này được thiết kế sẵn trên phần
 mềm kế toán Bravo 6.0 gồm: 
* Báo cáo về tiền: gồm Báo cáo tồn quỹ; Tổng hợp tình hình thu chi; Báo cáo thu chi các quỹ. Do nhu cầu cung cấp thông tin về tiền là rất lớn nên các báo cáo này tại Tổng Công ty được tổ chức lập tuỳ thuộc vào nhu cầu quản lý, có thể cung cấp hàng ngày, hàng tuần hoặc hằng tháng.
* Báo cáo công nợ: Các đơn vị trực thuộc thường xuyên báo cáo công nợ bán hàng, công nợ khó đòi theo mẫu báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng, Tổng hợp công nợ phải trả theo hợp đồng. Mẫu báo cáo trên cung cấp cho các nhà quản trị tình hình theo dõi thu hồi công nợ theo hợp đồng của từng đối tượng công nợ. Tuy nhiên các báo cáo công nợ, các mẫu sổ sách theo dõi công nợ hiện nay mà FOODINCO sử dụng chưa cho phép so sánh tình hình quản lý công nợ giữa các đơn vị trực thuộc, chưa theo dõi theo thời hạn thanh toán của các đối tượng nợ (xem phụ lục 2.4 )
* Báo cáo bán hàng: Các báo cáo này được lập hàng tháng, gồm Theo dõi hợp đồng bán, Báo cáo bán hàng, Phân tích bán hàng theo ngày. Các báo cáo này cung cấp thông tin về số lượng bán, doanh số bán, số tiền thu hồi ngay, số còn nợ của các khách hàng trong kỳ. 
Bảng 2.15. BÁO CÁO BÁN HÀNG (Kho thành phẩm)
Từ ngày 01/07/2010 đến ngày 31/07/2010, Đvt: triệu đồng

	Mặt hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Doanh số chưa thuế
	Thuế
	Tổng tiền thanh toán
	Thu tiền ngay
	Công  nợ

	Bột mì Tháp chàm đỏ
	tấn
	  374.71 
	             2,461 
	            246 
	           2,707 
	            2,166 
	               541 

	Bột mì Hải Vân
	tấn
	    59.29 
	               356 
	             36 
	              391 
	              333 
	                 59 

	Bột mì Non nước
	tấn
	  249.25 
	             2,047 
	            205 
	           2,251 
	            2,026 
	               225 

	Bột mì Sông Hàn
	tấn
	  266.23 
	             1,894 
	            189 
	           2,084 
	            1,667 
	               417 

	Bột mì Tiên Sa
	tấn
	     8.36 
	          64 
	      6 
	            70 
	        60 
	   11 

	Cộng
	 
	 957.83 
	      6,822 
	  682 
	       7,504 
	   6,251 
	1,253 


* Báo cáo chi phí: Các báo cáo chi phí tại Tổng Công ty được lập định kỳ theo tháng, quý, năm gồm Tổng hợp chi phí theo khoản mục, báo cáo chi tiết chi phí theo khoản mục (xem phụ lục 2.5 ). 
Mẫu báo cáo trên cung cấp cho các nhà quản trị thông tin về chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp, tuy nhiên chưa thể hiện sự đối chiếu giữa thực hiện và kế hoạch trong việc kiểm sóat chi phí và phân tích chi phí.

Ngoài các báo cáo chi phí trên được in ra từ phần mềm kế toán, kế toán chi phí còn lập báo cáo kiểm soát chi phí. Báo cáo này thường lập cho chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mục đích để kiểm soát tình hình tiêu hao nguyên vật liệu thực tế so với định mức, tuy nhiên báo cáo này mới chỉ dừng lại ở việc so sánh, chưa đi sâu vào phân tích để tìm ra nguyên nhân biến động. 
Bảng 2.16. BÁO CÁO KIỂM SOÁT NVL TẠI FOODINCO

	SL sản phẩm

 thực tế 
(tấn)
	SL NVL thực tế tiêu hao (tấn)
	Tỷ lệ NVL/SLSP thực tế
	Định mức tiêu hao
	Chênh lệch

	2,920
	3,749
	1.2839
	1.280
	0.0039


 * Báo cáo kết quả kinh doanh: Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian, kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian, phân tích hiệu quả kinh doanh cho từng loại sản phẩm (xem phụ lục 2.6 ). Mẫu báo cáo trên được tổ chức lập theo quý và cung cấp thông tin về doanh thu và chi phí, lợi nhuận liên quan tới từng mặt hàng. Thông qua báo cáo này nhà quản trị biết được doanh thu mặt hàng nào lớn nhất, mặt hàng nào đem lại lợi nhuận nhất và mặt hàng nào kém hiệu quả nhất. 
Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho việc ra quyết định: Tại FOODINCO đã phân tích được một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa trên các thông tin do kế toán tài chính cung cấp. Tuy nhiên tại FOODINCO chưa phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận. Trong khi sự ảnh hưởng của các nhân tố chi phí, sản lượng, giá bán tới lợi nhuận là vô cùng quan trọng trong việc định hướng cho doanh nghiệp ra các quyết định quản trị. 

2.3. Đánh giá công tác tổ chức KTQT
2.3.1. Ưu điểm
- Đã tổ chức được một số phần việc của KTQT. Các báo cáo quản trị và sổ sách chi tiết tuy chưa đầy đủ nhưng đã đáp ứng được phần nào nhu cầu thông tin cho lãnh đạo Tổng Công ty trong việc kiểm soát, quản lý điều hành đơn vị.

- Phần mềm kế toán Bravo hỗ trợ rất tích cực cho công tác kế toán. Phần mềm có phân hệ đầu ra cho KTQT nên việc lập một số báo cáo quản trị được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

- Hệ thống tài khoản kế toán rất chi tiết, mỗi loại chi phí phát sinh đều có một số hiệu tài khoản riêng biệt, thuận lợi cho việc trích lọc dữ liệu. Với hệ thống tài khoản đã được chi tiết này rất thuận lợi cho việc nhận biết chi phí theo cách ứng xử của chi phí.

- Phòng Kế toán đã có sự kết hợp với Phòng Kế hoạch trong việc lập kế hoạch tổng thể, lập kế hoạch giá thành, xây dựng phương án định giá bán cho sản phẩm, hàng hóa
- Tại Tổng Công ty đã thiết lập được hệ thống mail nội bộ. VÌ vậy việc thông tin liên lạc và gửi số liệu báo cáo được thuận tiện và nhanh chóng. 
2.3.2. Nhược điểm

-  Tại Tổng Công ty chưa có bộ máy KTQT, kế toán trưởng kiêm nhiệm vụ của KTQT nên công việc bị chồng chéo, ùn tắc. Nội dung công việc của kế
 toán quản trị chưa được thực hiện một cách đồng bộ.
- Thông tin KTQT chủ yếu được cung cấp bởi bộ phận KTTC, ít có mối liên hệ thông tin với các phòng ban khác. Do đó thông tin phục vụ cho KTQT còn bị hạn chế.

- Chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. 

- Công tác lập dự toán chưa được thực hiện đầy đủ. Chỉ lập dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp; chưa lập dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng, dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán báo cáo kết quả SXKD... Phương pháp định giá bán tại Tổng Công ty còn nhiều hạn chế, chưa định giá bán sản phẩm và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp. 

- Việc phân quyền quản lý tài chính tại Tổng Công ty đã thực hiện nhưng chưa hình thành nên các trung tâm trách nhiệm riêng biệt cho từng đơn vị trực thuộc. Khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định, Tổng Công ty nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng rất khó khăn trong việc tìm ra nguyên nhân trong việc quy kết trách nhiệm cho người quản lý. 

- Về hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo phục vụ cho công tác tổ chức hệ thống báo cáo KTQT
+ Tổ chức sổ sách KTQT: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh chưa được thiết kế theo sự ứng xử của chi phí, chưa đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo quản trị. Mẫu sổ theo dõi công nợ hiện nay chưa cho phép theo dõi công nợ theo thời gian thanh toán, tại Tổng Công ty còn để tình trạng nợ dây dưa khó đòi.
+ Tổ chức báo cáo quản trị: Chưa lập báo cáo kết quả SXKD theo cách ứng xử của chi phí. Các báo cáo đều dựa trên thông tin KTTC nên quyết định đưa ra thường không kịp thời. Thông tin trong các báo cáo của đơn vị trực thuộc chưa phản ánh được mức đóng góp của từng mặt hàng vào lợi nhuận chung của đơn vị đó. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tổng hợp chưa cung cấp được thông tin để đánh giá hiệu quả đầu tư vào mỗi đơn vị. Trong khi thông tin này lại rất hữu ích cho nhà quản trị trong việc ra quyết định lựa chọn đầu tư vào đơn vị nào cho hiệu quả. Các báo cáo KTQT chưa có sự đối chiếu giữa thực hiện và kế hoạch, chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin cho công tác quản lý các đơn vị, các bộ phận tại Công ty. 

+ FOODINCO đã phân tích được một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa trên các thông tin do kế toán tài chính cung cấp. Tuy nhiên tại FOODINCO chưa có đủ thông tin để phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận. Trong khi sự ảnh hưởng của các nhân tố chi phí, sản lượng, giá bán tới lợi nhuận là vô cùng quan trọng trong việc định hướng cho doanh nghiệp ra các quyết định quản trị. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Qua nghiên cứu thực tế tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO, tác giả đã đi sâu tìm hiểu nội dung tổ chức KTQT phục vụ cho công tác quản trị nội bộ của Tổng Công ty, cụ thể như sau: Tổ chức bộ máy KTQT; Tổ chức thu nhận thông tin KTQT; Tổ chức nội dung công việc KTQT; Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO. 

Nhìn chung, công tác tổ chức KTQT tại Tổng Công ty đã thực hiện được một số nội dung, nhưng chưa thực sự trở thành một hệ thống KTQT bài bản đủ đáp ứng nhu cầu thông tin cho công tác quản lý điều hành. Thông tin phục vụ cho KTQT chủ yếu được cung cấp từ bộ phận KTTC nên thông tin có độ trễ, ảnh hưởng tới quyết định của các nhà quản trị. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện nay, cùng với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán Bravo tác giả thiết nghĩ Tổng Công ty hoàn toàn có thể thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn công tác tổ chức KTQT, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
CHƯƠNG 3
 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC 
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ XNK FOODINCO 
3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện tổ chức KTQT tại Tổng Công ty Cổ phần đầu tư và XNK FOODINCO.

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức KTQT tại Tổng Công ty 

Năm 2008, 2009 phải đối phó với khủng hoảng kinh tế, tài chính đã làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Tổng Công ty. Với số vốn dùng cho hoạt động SXKD không đáng kể (chủ yếu là TSCĐ), Tổng Công ty phải sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để kinh doanh. Để kiềm chế lạm phát, nhà nước áp dụng chính sách thắt chặt tín dụng, tăng lãi suất vay ngân hàng khiến cho FOODINCO phải đối phó với lãi vay ngân hàng cao chưa từng có, riêng năm 2008 Tổng Công ty phải trả lãi vay ngân hàng lên tới 81 tỷ đồng tăng 2.9 lần so với năm 2007. Thêm vào đó, một số khách hàng huỷ bỏ hợp đồng, trong khi công tác quản lý các khoản nợ phải thu lại lỏng lẻo, tình trạng các khoản nợ dây dưa khó đòi, các khoản nợ quá hạn, các khoản nợ phải thu chưa thu hồi được của một khách hàng tương đối lớn tiếp tục làm phát sinh lãi vay khiến cho nhiều chi nhánh của FOODINCO đã thua lỗ. Kết quả này là do tại Tổng Công tychưa tổ chức lập dự toán một cách đầy đủ để lường trước những khó khăn sẽ xảy ra trong tương lai; sổ sách theo dõi công nợ chưa cho phép theo dõi theo thời hạn thanh toán, dẫn tới công tác quản lý công nợ ngày càng yếu kém. Thêm vào đó công tác quản lý các chi nhánh chưa được quan tâm đúng mức, mối liên hệ thông tin giữa các bộ phận phòng ban còn rời rạc. Các báo cáo KTQT chưa có sự đối chiếu giữa thực hiện và kế hoạch, chưa cung cấp được thông tin để đánh giá hiệu quả đầu tư vào mỗi đơn vị … Toàn bộ thông tin giúp cho nhà quản trị điều hành hiện nay đều dựa vào báo cáo của bộ phận KTTC nên thông tin có độ trễ làm cho các quyết định của nhà quản trị không được kịp thời, chính xác. Xuất phát từ thực tiễn trên tác giả thiết nghĩ FOODINCO cần thiết phải hoàn thiện tổ chức KTQT phục vụ cho công việc điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc cũng như toàn Công ty.  Việc tổ chức KTQT một cách thường xuyên, có hệ thống và toàn diện có thể giúp cho nhà quản trị công ty kiểm soát được quá trình hoạt động, đánh giá được hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác quản lý tài chính đối với những đơn vị có hiệu quả kinh doanh thấp, giúp cho nhà quản trị đối phó được những thay đổi bất thường của các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Tổng Công ty. 
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty
-  Mục tiêu của Tổng Công ty:  Định hướng chiến lược của Tổng Công ty từ năm 2010 như sau: Tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả các tài sản hiện có của Tổng Công ty; Tối ưu hoá về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Nhà máy Bột mỳ Việt Ý, nghiên cứu phát triển sản phẩm phụ của nhà máy, tạo việc làm và tăng thu nhập; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo;  Giải quyết các tồn đọng về kinh doanh vật tư, phân bón, sắn lát và các mặt hàng nông sản khác. Theo định hướng phát triển trong tương lai Tổng Công ty sẽ phát triển trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh ở miền trung và tây nguyên với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 10 - 15% . Đồng thời tổ chức bộ máy song song với cơ chế hoạt động đảm bảo gọn nhẹ, năng động, phát huy cao nhất mọi thế mạnh của Tổng Công ty.

-  Phương hướng hoàn thiện tổ chức KTQT tại Tổng Công ty
Trước những biến đổi lớn của nền kinh tế thị trường, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp Việt Nam càng khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công tác KTQT trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản trị nội bộ công ty của các doanh nghiệp. Qua phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác KTQT tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO tác giả nhận thấy yêu cầu hoàn thiện tổ chức công tác KTQT tại Tổng Công ty là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Xuất phát từ đối tượng quan tâm đến KTQT là các nhà quản lý nội bộ nên việc tổ chức KTQT phải được thiết kế cho phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD đồng thời phải đáp ứng được nhu cầu quản trị của các nhà quản lý nội bộ. Qua khảo sát nhu cầu thông tin quản trị của các nhà quản lý nội bộ tại FOODINCO (xem phụ lục 3.1) và những ưu nhược điểm của thực trạng tổ chức KTQT hiện tại, tác giả đề xuất phương hướng hoàn thiện tổ chức KTQT tại FOODINCO nên tập trung vào hai vấn đề chính như sau: 
+ Hoàn thiện công tác lập dự toán và kiểm soát dự toán: Sở dĩ FOODINCO nên hoàn thiện vấn đề này bởi lẽ dự toán và kiểm soát dự toán là rất cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp. Dự toán thể hiện một kế hoạch hành động, lượng hóa các mục đích của tổ chức theo các mục tiêu về tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua dự toán, nhà quản trị có thể ra đề ra hai loại quyết định:

Quyết định tài trợ: Liên quan tới việc tìm kiếm các nguồn lực

Quyết định điều hành: Liên quan tới việc sở hữu và sử dụng các nguồn lực 

Vấn đề kiểm soát dự toán cũng cần phải được đặc biệt quan tâm, bởi lẽ bản kế hoạch đề ra cần phải có sự kiểm soát để đảm bảo kế hoạch được thực hiện theo đúng hướng, đúng tiến độ. Thông qua dự toán và kiểm soát dự toán, nhà quản trị có thể kiểm soát tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
+ Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị: Trong quá trình thực hiện, các 
hoạt động có thể diễn ra theo dự toán, nhưng cũng có thể không như vậy. Do đó, để có thể duy trì hiệu quả kinh doanh như mong muốn đòi hỏi cần phải có các thông tin phản ánh tình hình thực hiện giúp nhà quản trị thay đổi các quyết định điều hành theo hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp. Do đó hệ thống báo cáo quản trị là rất cần thiết, cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định kịp thời và hiệu quả.
Để hoàn thiện được 2 vấn đề nêu trên thì theo tác giả Tổng Công ty cần phải hoàn thiện các nội dung như sau:

* Tổ chức Bộ máy KTQT: Cần phân định rõ ràng ranh giới cung cấp thông tin giữa KTTC và KTQT cũng như phân chia trách nhiệm giữa các nhân viên kế toán để từ đó hoàn thiện bộ máy KTQT phù hợp với đặc điểm của Tổng Công ty. 
* Tổ chức thu nhận thông tin giữa KTQT và các bộ phận khác: Hệ thống thông tin cần được tổ chức xuyên suốt và được chia sẻ hợp lý trong toàn Công ty đồng thời phải đáp ứng nhu cầu quản lý phát sinh trong tương lai.
* Tổ chức nội dung công việc KTQT: 

· Nhằm đảm bảo cung cấp các thông tin về biến phí, định phí phục vụ cho việc phân tích đánh giá.

· Hoàn thiện việc lập dự toán nhằm định hướng một cách đầy đủ và toàn diện về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
·  Xây dựng các trung tâm trách nhiệm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đồng thời là cơ sở để đánh giá năng lực của các nhà quản trị các cấp. 
·  Cần tổ chức xây dựng các tài khoản chi tiết, sổ sách chi tiết phục vụ cho việc cung cấp thông tin kế toán một cách cụ thể, chi tiết đồng thời đảm bảo được tính nhanh chóng, chính xác.
* Tổ chức báo cáo quản trị: Các báo cáo KTQT cần lập là cơ sở để
 đánh giá trách nhiệm quản lý cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Đồng thời các báo cáo này cũng cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra các quyết định.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT tại Tổng Công ty
3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy KTQT
Bộ máy kế toán hiện nay tại FOODINCO chủ yếu phục vụ cho công tác KTTC, chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc phân tích thông tin cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Những nội dung KTQT như lập dự toán, phân loại chi phí, lập báo cáo kế toán quản trị mặc dù có thực hiện nhưng lại chưa bài bản, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin cho công tác quản lý, điều hành đạt hiệu quả. Vì vậy để có thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, Tổng Công ty nên xây dựng mô hình tổ chức nội dung công việc của kế toán quản trị theo phụ lục 3.2. Trên cơ sở mô hình tổ chức nội dung công việc của KTQT, kết hợp với tình hình thực tế tại FOODINCO tác giả đề xuất Tổng Công ty nên tổ chức bộ máy KTQT kết hợp với KTTC trong cùng một bộ máy. 

Sơ đồ 3.1. KẾT HỢP GIỮA CÔNG VIỆC CỦA KTTC VÀ KTQT
Theo sơ đồ trên thì kế toán phụ trách phần hành kế toán nào thì kiêm luôn nhiệm vụ của KTQT phần hành đó nhưng phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, trong đó phải xác định rõ phạm vi cung cấp thông tin của KTTC và KTQT tránh tình trạng chồng chéo, chậm trễ trong việc xử lý, cung cấp thông tin (xem phụ lục 3.3). Mô hình kết hợp trên nên được tổ chức ở cả văn phòng Tổng Công ty và các chi nhánh. Tuy nhiên, do đặc điểm các chi nhánh ở xa văn phòng trung tâm, bộ máy kế toán ở các chi nhánh cũng đơn giản, gọn nhẹ hơn. Vì vậy một nhân viên kế toán có thể sẽ tham gia vào nhiều phần hành kế toán tùy thuộc vào năng lực và sự phân công công việc trong phòng kế toán. Thêm vào đó, với đặc điểm thông tin KTQT phải nhanh chóng, kịp thời nên các chi nhánh nên sử dụng mail nội bộ để truyền đạt báo cáo. Việc sử dụng mail nội bộ rất hữu ích, vừa có thể báo cáo trực tiếp với cấp trên vừa đảm bảo được tính bảo mật, tính nhanh chóng, kịp thời của thông tin.
3.2.2. Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin KTQT
Hệ thống thông tin KTQT là một trong những nguồn thông tin ban đầu của quá trình ra quyết định và kiểm tra của doanh nghiệp. Do đó hệ thống thông tin KTQT phải được tổ chức xuyên suốt trong toàn công ty, và phải được chia sẻ cho các bộ phận có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý hàng ngày. Bên cạnh đó KTQT cũng thường xuyên phải sử dụng một khối lượng thông tin phong phú được cung cấp từ các bộ phận phòng ban. Do đó tác giả đề xuất Tổng Công ty nên xây dựng mối liên hệ thông tin KTQT với các phòng ban. Việc tổ chức thu nhận thông tin có thể được thực hiện bằng mail nội bộ. Các thông tin mang tính định lượng cần phải có sự kiểm chứng thực tế. Tổng Công ty cần phải có một quy định về thời gian giao nhận thông tin cũng như quy định trách nhiệm cung cấp thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời, chính xác. 


	KTQT cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan
	- Cung cấp các dự toán ngân sách cho các đơn vị phòng ban làm căn cứ tổ chức hoạt động

- Cung cấp thông tin đánh giá kết quả thực hiện cho các bộ phận trong đơn vị để kịp thời điều chỉnh hoạt động

- Cung cấp các báo cáo phân tích CVP cho các lãnh đạo, cho các phòng ban liên quan

- Cung cấp thông tin phân tích các phương án khác nhau của dự án

	KTQT nhận thông tin từ các bộ phận liên quan 
	- Nhận thông tin từ phòng kế hoạch kinh doanh, ban giám đốc về mục tiêu của Tổng Công ty.

- Nhận các thông tin kế hoạch về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đơn giá tiền lương, tình hình biến động vật tư, thông tin về các hợp đồng chưa thực hiện, thông tin về các đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị trường trong thời gian tới… Những thông tin này phòng kế hoạch kinh doanh cung cấp.
- Nhận các báo cáo thực hiện của các bộ phận để tiến hành phân tích, đánh giá hoạt động của các trung tâm trách nhiệm

- Thông tin về tình hình SXKD của các kỳ trước được cung cấp bởi bộ phận KTTC.
- Thông tin từ biến phí, định phí, năng lực hoạt động của các đơn vị: thu nhận từ bộ phận KTTC và phòng kế hoạch kinh doanh, sau đó phân loại chi phí theo cách ứng xử, xác định năng lực thực hiện sản lượng của các đơn vị trực thuộc.
- Thông tin về tình hình thực hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ… sẽ được cập nhật thông tin từ bộ phận KTTC để làm dữ liệu phân tích, đánh giá

- Các thông tin về tỷ giá, lạm phát, chính sách của nhà nước, …. 


3.2.3. Hoàn thiện tổ chức nội dung công việc KTQT 

- Xây dựng hệ thống trung tâm trách nhiệm 

Việc xây dựng hệ thống trung tâm trách nhiệm có ý nghĩa rất lớn đối với nhà quản trị trong việc kiểm soát doanh thu, chi phí phát sinh. Hệ thống kế toán trách nhiệm sẽ đánh giá thành quả đạt được của từng trung tâm trách nhiệm thông qua các báo cáo bộ phận và đó chính là cơ sở để đánh giá năng lực của các nhà quản trị các cấp, từ đó có chế độ khen thưởng cho họ để khuyến khích họ làm việc đem lại hiệu quả cao nhất cho đơn vị. Trong một đơn vị các trung tâm trách nhiệm bao gồm: Trung tâm chi phí; Trung tâm doanh thu; Trung tâm lợi nhuận;  Trung tâm đầu tư.
Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và mô hình tổ chức quản lý theo hướng phân quyền, FOODINCO nên tổ chức hệ thống trung tâm trách nhiệm như sau:


         Trung tâm chi phí:  Với đặc điểm của Nhà máy bột mỳ Việt Ý chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất. Nhà quản trị ở bộ phận này có trách nhiệm kiểm soát chi phí phát sinh ở bộ phận mình như chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, giá thành sản phẩm. Do đó đây là một trung tâm chi phí. Để đánh giá trách nhiệm của trung tâm chi phí, KTQT sử dụng chỉ tiêu: Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán

Trung tâm lợi nhuận: Với đặc điểm của các chi nhánh và bộ phận văn phòng Tổng Công ty được hạch toán kết quả kinh doanh riêng, chịu trách nhiệm cả về doanh thu, chi phí và lợi nhuận phát sinh trong bộ phận mình nên các đơn vị này được xem là trung tâm lợi nhuận. Trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận là đảm bảo tỷ lệ gia tăng lợi nhuận trên doanh thu, đảm bảo hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận tạo ra từ một đồng chi phí kinh doanh.Để đánh giá trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận KTQT sử dụng các chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ số dư đảm phí là tỷ lệ phần trăm giữa số dư đảm phí đơn vị với đơn giá bán, hay giữa tổng số dư đảm phí với tổng doanh thu 

+ Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán

+ Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán
Trung tâm đầu tư: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc (thuộc bộ phận văn phòng Tổng Công ty) chịu trách nhiệm quản lý chung tình hình hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chịu trách nhiệm đầu tư về vốn, kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận nên được xem là trung tâm đầu tư. Để đánh giá trách nhiệm của trung tâm đầu tư KTQT sử dụng các chỉ tiêu:

+Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI

	Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI (Return on investment)
	=
	Lợi nhuận trước thuế thu nhập của trung tâm

	
	
	Vốn sản xuất kinh doanh bình quân


Chỉ tiêu này thể hiện một đồng vốn đầu tư doanh nghiệp thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận để tạo nguồn thu hồi vốn đầu tư trong kỳ kế hoạch. Đồng thời chỉ rõ muốn tăng nhanh hiệu quả sử dụng vốn, tăng nhanh khả năng thu hồi vốn doanh nghiệp phải kiểm soát tốt chi phí và giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tiết kiệm vốn đầu tư ở tất cả các trung tâm có liên quan trong kỳ kế hoạch.

Cơ sở để đánh giá các trung tâm trách nhiệm là các báo cáo thành quả (báo cáo trách nhiệm). Tuỳ theo trách nhiệm của từng trung tâm, nhà quản trị phải lập báo cáo thành quả dựa trên các báo cáo dự toán và báo cáo tình hình thực hiện. Thông qua các báo cáo quản trị này, nhà quản trị có thể phát hiện những ưu nhược điểm từ đó định hướng, tập trung nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận mà mình quản lý.
- Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

Tại FOODINCO nội dung của chi phí rất đa dạng và được phân loại theo tính chất chi phí và yếu tố chi phí. FOODINCO chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. FOODINCO đã chi tiết các chi phí theo từng khoản mục riêng rẽ, do đó hoàn toàn có thể nhận diện và phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. Căn cứ vào tính chất của từng khoản mục chi phí và sự ứng xử của chi phí, FOODINCO nên chia chi phí thành 2 loại: biến phí và định phí. Trong đó: Biến phí (BP) là những chi phí phát sinh tỷ lệ với số lượng sản phẩm sản xuất và số lượng hàng tiêu thụ. Định phí (ĐP) là những chi phí khác phát sinh cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không thay đổi tỷ lệ với số lượng sản phẩm sản xuất và số lượng hàng tiêu thụ. Dưới đây là bảng đề xuất phân loại chi phí tại FOODINCO theo cách ứng xử của chi phí:

Bảng 3.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ TẠI FOODINCO

	Loại chi phí
	621
	622
	627
	641
	642

	Chi phí nguyên vật liệu chính
	BP
	
	
	
	

	Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	
	ĐP
	
	ĐP

	Tiền lương & Các khoản trích theo lương
	
	BP
	BP
	ĐP
	ĐP

	Chi phí đóng gói (bao bì)
	
	
	BP
	
	

	Điện, Nước
	
	
	BP
	ĐP
	ĐP

	Bốc xếp
	
	
	BP
	BP
	

	Chi phí phụ tùng thay thế
	
	
	BP
	
	

	Chi phí sữa chữa nhỏ
	
	
	ĐP
	
	ĐP

	Chi phí hội nghị tiếp khách
	
	
	
	ĐP
	ĐP

	Chi phí vận chuyển
	
	
	
	BP
	

	Phụ gia
	BP
	
	
	
	

	Chi phí bảo hộ lao động
	
	
	ĐP
	
	

	Phí bảo hiểm (Mua bảo hiểm cho TS, người)
	
	
	
	
	ĐP

	Điện thoại
	
	
	ĐP
	ĐP
	ĐP

	Dầu cho xe nâng, dầu mỡ bảo dưỡng máy
	
	
	BP
	
	

	Chi phí quản lý nộp cấp trên
	
	
	
	
	BP

	Chi phí xăng dầu
	
	
	BP
	
	ĐP

	Dụng cụ văn phòng
	
	
	ĐP
	ĐP
	ĐP

	Chi phí tiếp khách, khuyến mại, quảng cáo
	
	
	
	ĐP
	ĐP

	Chi phí bảo quản, Chi phí thí nghiệm 
	
	
	BP
	
	

	Công tác phí
	
	
	
	ĐP
	ĐP

	Phí lệ phí khác
	
	
	ĐP
	
	ĐP

	văn phòng phẩm
	
	
	
	ĐP
	ĐP

	Báo chí và tài liệu, Chi phí đào tạo
	
	
	
	
	ĐP

	Chi phí dụng cụ đồ nghề
	
	
	ĐP
	ĐP
	ĐP

	Chi phí sữa chữa lớn tài sản
	
	
	ĐP
	
	ĐP

	Thuế và các khoản phải nộp
	
	
	
	
	ĐP


- Hoàn thiện công tác lập dự toán

Dự toán là một loại kế hoạch, nó lượng hóa các mục đích của tổ chức theo các mục tiêu về tài chính và hoạt động của Công ty. Công tác lập dự toán càng khoa học thì càng có cơ sở để đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm một cách chính xác. Hiện nay FOODINCO đã triển khai công tác lập dự toán, tuy vậy công tác lập dự toán chưa được thực hiện đầy đủ, toàn diện, vì thế chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ thông tin cho các cấp quản trị đưa ra các quyết định về sản xuất kinh doanh. Theo trình tự xây dựng dự toán tổng thể kết hợp với nhu cầu thông tin quản trị của các nhà quản lý thì tại FOODINCO cần lập bổ sung thêm các dự toán sau: 
+ Dự toán chi phí sản xuất chung  
Mục đích: nhằm tính toán chi phí sản xuất chung khả biến và bất biến dự kiến, đồng thời xác định số tiền chi ra cho số chi phí sản xuất chung dự kiến nói trên.Việc xây dựng dự toán chi phí sản xuất chung là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch giá thành, giá bán và nhiều dự toán khác liên quan. 
* Phương pháp lập:

	Dự toán chi phí sản xuất chung
	=
	Dự toán định phí sản xuất chung
	+
	Dự toán biến phí sản xuất chung


Định phí sản xuất chung là những khoản chi phí ít hoặc không thay đổi khi sản lượng sản xuất thay đổi. Tại FOODINCO định phí sản xuất chung bao gồm: chi phí dụng cụ đồ nghề, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí sửa chữa TSCĐ, chi phí bảo hộ lao động và một số chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc sản xuất không tùy thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất nên đây là các khoản định phí. Biến phí sản xuất chung là những khoản chi phí sản xuất chung thay đổi tỷ lệ thuận với sản lượng sản xuất. Biến phí sản xuất chung tại FOODINCO bao gồm chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí đóng gói, chi phí nhiên liệu dụng cụ xe nâng, phụ gia và thí nghiệm, chi phí vật tư, phụ tùng thay thế, chi phí bảo quản hàng hóa, điện, nước, bốc xếp.

* Căn cứ lập: Căn cứ vào dự toán sản xuất, các kế hoạch chi phí của bộ phận phân xưởng, chi phí sản xuất chung thực tế của kỳ trước KTQT có thể ước lượng chi phí sản xuất chung cho kỳ này. Sau đó nên xác định tỷ trọng của từng chi phí so với tổng chi phí sản xuất chung. Việc xác định tỷ trọng các loại chi phí giúp cho nhà quản trị có thể biết được chi phí nào chiếm tỷ trọng cao để từ đó có biện pháp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Trình tự tiến hành: Đối với định phí sản xuất chung thì tại quý III/2010 sản lượng sản xuất dự kiến có sự chênh lệch không đáng kể so với các quý trước, do đó phần định phí sản xuất chung vẫn nằm trong phạm vi hoạt động của khoản định phí phát sinh. Do đó căn cứ vào các kế hoạch chi phí của bộ phận phân xưởng, chi phí sản xuất chung thực tế của các quý trước KTQT có thể dự toán được định phí sản xuất chung cho quý III/2010. Đối với biến phí sản xuất chung, KTQT căn cứ vào biến phí sản xuất chung và sản lượng sản xuất của các quý trước để xác định biến phí đơn vị, từ đó có thể dự toán biến phí sản xuất chung cho quý III/2010 bằng cách lấy biến phí đơn vị nhân với sản lượng sản xuất dự toán quý này.  

	Bảng 3.3. DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

	QUÝ III NĂM 2010

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	BP đơn vị
	Quý III
	Tỷ trọng (%)

	I. DỰ TOÁN ĐỊNH PHÍ 
	đồng
	 
	462,791,582
	60.88

	Chi phí dụng cụ đồ nghề
	đồng
	 
	956,500
	0.13

	Chi phí khấu hao TSCĐ
	đồng
	 
	412,606,422
	54.28

	Chi phí sửa chữa TSCĐ
	đồng
	 
	31,827,960
	4.19

	Bảo hộ lao động
	đồng
	 
	11,289,900
	1.49

	Chi phí khác
	đồng
	 
	6,110,800
	0.80

	II. DỰ TOÁN BIẾN PHÍ
	đồng
	102.05 
	297,342,528.1
	39.12

	Chi phí nhân viên phân xưởng
	đồng
	13.00
	37,878,394
	4.98

	Chi phí đóng gói
	đồng
	41.67
	121,429,018
	15.97

	Nhiên liệu dụng cụ xe nâng
	đồng
	1.96
	5,699,722
	0.75

	Phụ gia và thí nghiệm
	đồng
	0.13
	391,225
	0.05

	Chi phí vật tư và phụ tùng thay thế
	đồng
	3.57
	10,411,492
	1.37

	Chi phí bảo quản hàng hóa
	đồng
	1.21
	3,535,651
	0.47

	Điện
	đồng
	36.39
	106,021,164
	13.95

	Nước
	đồng
	0.53
	1,534,927
	0.20

	Bốc xếp
	đồng
	3.58
	10,440,936
	1.37

	III. TỔNG CỘNG
	 
	 
	760,134,110
	100


	+ Dự toán giá thành theo phương pháp trực tiếp
Dự toán giá thành là dự toán quan trọng để xác định giá vốn dự kiến của sản phẩm. Tổng Công ty mới chỉ lập kế hoạch giá thành theo phương pháp toàn bộ, chưa tách yếu tố biến phí và định phí để làm cơ sở phân tích sự biến động khi sản lượng thay đổi. Do đó Tổng Công ty nên lập dự toán giá thành theo phương pháp trực tiếp. Khi lập dự toán giá thành theo phương pháp này thì chi phí sẽ được xem xét theo cách ứng xử tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích thông tin giá thành, giá vốn khi sản lượng thay đổi, trợ giúp hữu hiệu cho việc ra quyết định của nhà quản trị.

Khi lập dự toán này cần quan tâm đến các vấn đề sau:

* Căn cứ vào dự toán chi phí NVL trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm. Tổng giá thành bằng chi phí NVL trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp + biến phí sản xuất chung. 

* Căn cứ vào dự toán sản xuất, KTQT tính ra giá thành đơn vị bằng tổng giá thành chia cho số lượng sản phẩm cần sản xuất.
* Tại Tổng Công ty không tính giá trị sản phẩm dở dang, do đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ, cuối kỳ tại FOODINCO được tính bằng 0

* Tổng Công ty sử dụng phương pháp hệ số để tính giá thành sản phẩm. Hệ số phân bổ cho các sản phẩm đã được Tổng Công ty xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế. Trên cơ sở dự toán sản xuất của quý III, ta có thể tính ra tổng sản lượng quy đổi theo phương pháp hệ số (Qtc). 
Trình tự tiến hành như sau: 

Căn cứ vào dự toán sản xuất, kế toán quản trị lấy số lượng dự kiến sản xuất nhân với hệ số đã được quy định cho từng sản phẩm để tính ra số lượng sản phẩm tiêu chuẩn quy đổi:
Bảng 3.4. SẢN LƯỢNG QUY ĐỔI THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ
SẢN PHẨM

Qsx (tấn)

Hệ số (H)
Qtc (tấn)
I. Sản phẩm chính

 

 

 

Bột mì Tháp chàm đỏ

1,094.76

                   1.20 

               1,314 

Bột mì Hải Vân

191.31

                  1.10 

                 210 

Bột mì Non nước

858.37

                  1.50 

              1,288 

Bột mì Sông Hàn

741.39

                  1.30 

                 964 

Bột mì Tiên Sa

27.90

                  1.40 

                    39 

Cộng  I

2,913.72

 

               3,815 

II. Sản phẩm phụ

 

 

 

Cám mì đỏ

553.19

                   1.00 

                  553 

Cám mì trắng

542.76

                   1.03 

                  559 

Cộng II

        1,096 

 

               1,112 

Căn cứ vào các dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung kế toán tính giá thành sản phẩm quy đổi cho sản phẩm chính.
Bảng 3.5. BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SP QUY ĐỔI CHO SẢN PHẨM CHÍNH
Chỉ tiêu
ĐVT
Số tiến
Chi phí NVL trực tiếp

1000đ
18,809,509
Chi phí nhân công trực tiếp

1000đ

233,098
Biến phí sx chung

1000đ

297,343
Tổng giá thành

1000đ

19,339,950
Số lượng sản phẩm sản xuất (đã quy đổi)

Tấn

3,815

Giá thành đơn vị sản phẩm quy đổi

Đồng/kg
5,070

Giá thành của từng sản phẩm được tính bằng giá thành đơn vị sản phẩm quy đổi nhân với số lượng sản phẩm cần sản xuất. Dưới đây là bảng dự toán giá thành theo phương pháp trực tiếp quý III năm 2010 cho sản phẩm chính là các loại bột mỳ.
Bảng 3.6. DỰ TOÁN GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỰCTIẾP
QUÝ III NĂM 2010

SẢN PHẨM

Hệ số phân bổ (H)

Zđv quy đổi

Giá thành sp

(đồng/kg)

Bột mì Tháp chàm đỏ

          1.20 

5,070
        6,084 

Bột mì Hải Vân

   1.10 

5,070
        5,577 

Bột mì Non nước

       1.50 

5,070
        7,605 

Bột mì Sông Hàn

      1.30 

5,070
        6,591 

Bột mì Tiên Sa

      1.40 

5,070
        7,098 




+ Dự toán giá vốn hàng bán: 
* Mục đích: Dự toán giá vốn hàng bán trong kỳ để qua đó dự toán kết quả kinh doanh của kỳ

* Phương pháp lập: Trên cơ sở dự toán tiêu thụ và dự toán giá thành, kế toán lấy số lượng tiêu thụ của từng loại nhân với giá vốn đơn vị dự kiến. Đối với thành phẩm thì giá vốn đơn vị chính là giá thành đơn vị, đối với hàng hóa thì giá vốn đơn vị chính là đơn giá nhập kho bình quân dự kiến trong kỳ kế hoạch. Dưới đây là bảng tính giá vốn dự kiến cho sản phẩm:
Bảng 3.7. DỰ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN (áp dụng cho sản phẩm)
	Sản phẩm
	Sản lượng tiêu thụ (tấn)
	 Giá thành đơn vị (đ/kg) 
	 Giá vốn hàng bán (đồng) 

	Bột mì Tháp chàm đỏ
	1,092.44 
	 6,084 
	     6,646,453,877 

	Bột mì Hải Vân
	  191.05 
	 5,577 
	     1,065,474,442 

	Bột mì Non nước
	  856.34 
	  7,605 
	     6,512,508,211 

	Bột mì Sông Hàn
	 739.55 
	  6,591 
	     4,874,404,805 

	Bột mì Tiên Sa
	27.81 
	 7,098 
	        197,391,956 

	Cộng
	    2,907.19 
	   32,955.17 
	  19,296,233,290 

	Cám mì đỏ
	     548.74 
	 3,464 
	     1,900,722,389 

	Cám mì trắng
	  539.03 
	 3,568 
	     1,923,106,889 

	Cộng
	   1,087.77 
	 7,031.52 
	    3,823,829,279 

	Tổng
	 
	 
	  23,120,062,569 


+ Dự toán chi phí bán hàng: 
* Mục đích: Nhằm xác định tổng chi phí dự kiến về chi phí bán hàng của doanh nghiệp.

* Phương pháp lập:

	Dự toán chi 

phí bán hàng
	=
	Dự toán định

 phí bán hàng
	+
	Dự toán biến

 phí bán hàng


Định phí bán hàng là những khoản chi phí ít hoặc không thay đổi khi sản lượng tiêu thụ thay đổi. Biến phí bán hàng là những khoản chi phí bán hàng thay đổi tỷ lệ thuận với sản lượng tiêu thụ. Các khoản chi phí bán hàng tại FOODINCO có thể được tính riêng cho sản phẩm và hàng hóa. Tại FOODINCO định phí bán hàng bao gồm: chi phí nhân viên bán hàng, các chi phí tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại sản phẩm phục vụ cho việc tiêu thụ không tùy thuộc vào số lượng tiêu thụ nên đây là các khoản định phí. Biến phí bán hàng tại FOODINCO bao gồm chi phí bốc xếp, chi phí xuất khẩu, chi phí vận chuyển, các chi phí bằng tiền khác thay đổi tỷ lệ thuận với sản lượng tiêu thụ.
* Căn cứ lập: Căn cứ vào cách phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, đồng thời căn cứ vào dự toán tiêu thụ, các dự kiến chi phí của bộ phận bán hàng, các chi phí bán hàng thực tế của kỳ trước, KTQT lập dự toán chi phí bán hàng. Cách tiến hành lập dự toán bán hàng tương tự dự toán chi phí sản xuất chung, chỉ khác biến phí bán hàng đơn vị được KTQT xác định bằng cách lấy biến phí bán hàng chia cho sản lượng tiêu thụ. Theo dự toán tiêu thụ của quý III năm 2010, kế hoạch chi phí bán hàng dự kiến quý III và chi phí bán hàng thực tế của quý II năm 2010 KTQT lập dự toán chi phí bán hàng cho quý III năm 2010 như sau:
Bảng 3.8. DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
QUÝ III NĂM 2010;   ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY 

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	BP đơn vị (đ/tấn)
	Quý III
	Tỷ trọng (%)
	Chi tiết

	I. DỰ TOÁN ĐỊNH PHÍ 
	 
	 
	 52,378,314 
	10.84
	 

	 Chi phí nhân viên bán hàng 
	Đồng
	 
	 45,909,938 
	9.50
	Sản phẩm

	 Tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại 
	Đồng
	 
	  6,468,376 
	1.34
	Sản phẩm

	II. DỰ TOÁN BIẾN PHÍ
	 
	 
	 431,036,667 
	89.16
	 

	  Bốc xếp
	Đồng
	        1,410 
	 36,267,188 
	7.50
	Hàng hóa

	  Chi phí xuất khẩu
	Đồng
	      1,939 
	 49,867,384 
	10.32
	Hàng hóa

	 Các chi phí bằng tiền khác 
	Đồng
	       4,572 
	117,589,782 
	24.32
	Hàng hóa

	 chi phí vận chuyển +bốc xếp 
	Đồng
	     38,162 
	152,457,443 
	31.54
	Sản phẩm

	 Các chi phí bằng tiền khác 
	Đồng
	      18,737 
	74,854,871 
	15.48
	Sản phẩm

	III. TỔNG CỘNG
	 
	 
	 483,414,980 
	100
	 


+ Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
Căn cứ vào dự toán tiêu thụ, các kế hoạch chi phí của bộ phận QLDN lập, các chi phí QLDN thực tế của kỳ trước, KTQT lập dự toán chi phí QLDN. Khi lập dự toán chi phí QLDN, KTQT cần quan tâm đến các vấn đề sau:
* Chi phí Quản lý doanh nghiệp tại Tổng Công ty thường gồm chi phí nhân viên quản lý, chi phí xăng dầu, văn phòng phẩm, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí đồ dùng văn phòng, điện nước…  Các chi phí này phát sinh tại FOODINCO là những khoản chi phí ít hoặc không thay đổi khi sản lượng thay đổi nên chúng được xếp vào khoản định phí. 
* Tổng Công ty có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, nên chi phí Quản lý doanh nghiệp tại Tổng Công ty được phân bổ cho các chi nhánh theo tỷ lệ 5% trên doanh thu đạt được của các chi nhánh. Số còn lại Tổng Công ty phân bổ cho nhà máy Bột mỳ Việt Ý theo tỷ lệ 17.33%, phân bổ cho văn phòng Tổng Công ty theo tỷ lệ 82.67%. 
Qua kế hoạch chi phí của bộ phận QLDN và chi phí thực tế của quý trước, KTQT có thể dự toán chi phí QLDN cho quý III năm 2010 (xem phụ lục 3.4)
+ Hoàn thiện công tác lập kế hoạch giá bán

* Mục đích: Lập kế hoạch giá bán có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc định ra mức giá để đạt được mức lãi mong muốn. Bên cạnh đó, giá bán này còn là cơ sở để so sánh với mức giá của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường từ đó nhà quản trị có cơ sở để quyết định mức giá phù hợp. Nhưng phương pháp định giá bán hiện nay đang áp dụng tại Tổng Công ty có nhiều điểm hạn chế, do công tác lập dự toán chưa được đầy đủ. Vì vậy tác giả kiến nghị FOODINCO nên lập đầy đủ các dự toán và thực hiện định giá bán theo phương pháp trực tiếp. Trong điều kiện hoạt động bình thường của doanh nghiệp, việc định giá theo một trong hai phương pháp đều cho kết quả như nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt như: hoạt động trong tình trạng năng lực sản xuất dôi thừa, hoạt động trong tình trạng khó khăn về thị trường tiêu thụ và hoạt động trong tình trạng cạnh tranh mang tính đấu thầu thì cách tính giá theo phương pháp trực tiếp sẽ thích hợp hơn vì sẽ cho ra các quyết định về giá chính xác hơn. Hơn nữa, với phương pháp này chi phí sẽ được xem xét theo cách ứng xử tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích thông tin.

* Phương pháp lập: Cách tính giá theo phương pháp trực tiếp như sau:

Giá bán = chi phí nền + phần phụ trội

-> Đối với thành phẩm: Chi phí nền = Biến phí sản xuất sản phẩm + Biến phí bán hàng và biến phí quản lý phân bổ cho sản phẩm

- > Đối với hàng hoá: Chi phí nền = Giá vốn đơn vị + Biến phí bán hàng và biến phí quản lý phân bổ cho hàng hóa

Để thực hiện tính giá cho sản phẩm theo phương pháp trên cần dựa trên các dự toán sau: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Dự toán chi phí nhân công trực tiếp; Dự toán chi phí sản xuất chung; Dự toán chi phí bán hàng; Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp; Dự toán tiêu thụ; Dự toán sản xuất & mua hàng. Đối với hàng hóa thì dựa trên các dự toán: Dự toán chi phí bán hàng; Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp; Dự toán tiêu thụ; Dự toán sản xuất & mua hàng.
Trên cơ sở các dự toán được lập, kế toán quản trị tập hợp chi phí và lập bảng dự tính chi phí nền làm cơ sở cho việc định giá bán sản phẩm như sau:

Tổng Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22,662,059,381đồng trong đó phân bổ cho sản phẩm chính là 83%: 18,809,509,286 đồng
Tổng Chi phí nhân công trực tiếp được quy định phân bổ toàn bộ cho sản phẩm chính: 233,097,810 đồng
Chi phí sản xuất chung được quy định phân bổ toàn bộ cho sản phẩm chính : Biến phí 297,342,528 đồng, định phí 462,791,582 đồng
Tổng Chi phí bán hàng dự kiến là 483,414,981 đồng trong đó chi phí bán hàng được tập hợp riêng cho hàng hóa và sản phẩm. Riêng chi phí bán hàng phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm sẽ được phân bổ cho sản phẩm chính và sản phẩm phụ theo doanh thu dự kiến. Kết quả phân bổ như sau:

Bảng 3.9. PHÂN BỔ CHI PHÍ BÁN HÀNG
	Chi phí 
bán hàng
	Phân bổ chi phí bán hàng (đồng)
	Cộng

(đồng)

	
	Sản phẩm chính
	Sản phẩm phụ
	Hàng hóa
	

	Biến phí
	 190,881,266
	  36,431,048 
	203,724,353 
	431,036,667 

	Định phí
	43,983,710
	8,394,604 
	0
	52,378,314

	Cộng
	 234,864,975 
	  44,825,652
	203,724,353
	483,414,981 


Chi phí QLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp được phòng kế toán tập hợp sau đó phân bổ cho các đơn vị trực thuộc là Chi nhánh Sài Gòn, chi nhánh Quy Nhơn theo tỷ lệ 5 % trên doanh thu của từng đơn vị. Phần chi phí quản lý doanh nghiệp còn lại sẽ được phân bổ cho hàng hóa theo tỷ lệ 82,67% và sản phẩm theo tỷ lệ 17,33% . Theo cách trên thì tác giả tính toán ra kết quả phân bổ chi phí QLDN cho sản phẩm chính là 331,831,597 đồng. 

Bảng 3.10. TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ KIẾN PHÂN BỔ CHO SP CHÍNH
	Nội dung chi phí
	Biến phí
	Định phí 
	Tổng

	Chi phí NVL trực tiếp
	18,809,509,286
	
	18,809,509,286

	Chi phí nhân công trực tiếp
	233,097,810
	
	233,097,810

	Chi phí sản xuất chung
	297,342,528
	462,791,582
	760,134,110

	Chi phí bán hàng
	190,881,266
	43,983,710
	234,864,975

	Chi phí QLDN
	0
	331,831,597
	331,831,597

	Tổng
	19,530,830,890
	838,606,889
	20,369,437,778


Dự kiến sản xuất: 2,913,723 kg bột mì các loại 

Dự kiến tiêu thụ: 2,907,191 kg sản phẩm bột mì các loại 

Chi phí nền = (18,809,509,286+233,097,810+297,342,528)/2,913,723 +  190,881,266/ 2,907,191 = 6,703 (đồng/kg)

Phần phụ trội = chi phí nền x tỷ lệ phụ trội

	Tỷ lệ phụ trội

(%)
	=
	(Lợi nhuận mong muốn + Định phí) x 100

	
	
	Sản lượng tiêu thụ  x Biến phí đơn vị

	Lợi nhuận mong muốn đạt được của sản phẩm bột mỳ được tính bằng : 

 2% x tổng chi phí = 2% x 20,369,437,778 = 407,388,756 đồng

	Tỷ lệ phụ trội

(%)
	=
	(407,388,756+ 462791582+43,983,710+331,831,597) x 100

	
	
	2,907,191x 6,703


                   = 6.4 (%)

Trên cơ sở số liệu trên KTQT lập bảng tính giá bán sản phẩm dự kiến (chưa VAT) theo phương pháp trực tiếp cho quý III năm 2010 (xem phụ lục 3.5). Căn cứ vào bảng trên giá bán sản phẩm (có VAT) sẽ được tính bằng giá bán chưa VAT cộng với thuế VAT. Bảng tính giá bán trên được lập trên cơ sở các dự toán chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung do đó giá bán sản phẩm có sự chênh lệch so với cách làm thực tế tại doanh nghiệp. Tương tự thì KTQT có thể định giá bán dự kiến cho hàng hóa theo phương pháp trực tiếp trên. Định giá sản phẩm là một nghệ thuật, có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại của một doanh nghiệp. Nếu định giá quá cao sẽ dẫn tới mất khách hàng, giảm thị trường nhưng nếu định giá quá thấp ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp cần phải triển khai lập dự toán một cách toàn diện và đầy đủ, dự toán càng sát thực tế sẽ giúp cho doanh nghiệp định giá bán được chính xác hơn.

+ Dự toán chi phí tài chính: Tại Tổng Công ty chi phí tài chính phát sinh thường gồm chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá hối đoái, trong đó chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Nguyên nhân là do vốn dùng cho hoạt động SXKD hiện nay tại Tổng Công ty không đáng kể (chủ yếu là TSCĐ). Tổng Công ty phải sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để kinh doanh. Do đó Tổng Công ty cần lập dự toán chi phí tài chính để chủ động trong công tác thanh toán. Khi lập dự toán chi phí tài chính cần quan tâm đến một số vấn đề sau:
* Kế hoạch chi phí lãi vay phải trả

* Cơ sở để lập là số tiền cần vay ngắn hạn, dài hạn trong mỗi kỳ lập dự toán cũng như tỷ suất vay phải trả cho từng khoản vay
Bảng 3.11. DỰ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2010
BỘ PHẬN: Văn phòng Tổng Công ty

Đơn vị tính: 1000đồng

	Chỉ tiêu
	Lãi suất

(%/năm)
	Số tiền
 vay
	Lãi vay
 quý này

	1.Vay ngắn hạn
	17
	    64,593,553 
	2,745,226

	-NH Ngoại thương ĐN
	
	    50,687,176 
	2,154,205

	-NH Kỹ thương CN ĐN
	
	      4,121,906 
	175,181

	-NH …
	…
	
	…

	-Vay ngắn hạn khác
	
	         766,353 
	     32,570 

	2.Vay dài hạn
	17
	    15,764,941 
	670,010 

	-NH Ngoại thương ĐN
	
	    15,570,659 
	    661,753 

	-NH Đầu tư & PT ĐN
	
	         194,282 
	      8,257 

	3. Nợ dài hạn đến hạn trả
	17
	         559,459 
	    23,777 

	4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	
	
	1,202,804

	Tổng
	
	
	 4,641,818 


+ Dự toán báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: 
* Mục đích: Cung cấp hình ảnh về tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vào cuối kỳ dự toán 

* Phương pháp lập: Báo cáo được lập bằng cách lấy doanh thu trừ biến phí để tính ra số dư đảm phí, sau đó lấy số dư đảm phí trừ định phí để tính ra thu nhập thuần.
Khi lập dự toán này cần lưu ý: Ở phần trình bày trên tác giả đã đề xuất Tổng Công ty nên bổ sung phương pháp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp. Vì vậy Báo cáo KQSXKD nên được lập theo cách ứng xử của chi phí. Theo cách này Báo cáo KQSXKD được lập trên cơ sở phân loại chi phí thành biến phí và định phí nhằm phục vụ cho việc xác định doanh thu đạt được có đủ bù đắp chi phí cố định hay không, là cơ sở để phân tích mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận, qua đó nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định hợp lý cho quá trình sản xuất kinh doanh. Từ các dự toán về doanh thu tiêu thụ, dự  toán giá vốn hàng bán, dự toán về chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, KTQT ước tính lợi nhuận đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ kế hoạch. Dự toán này được lập cho từng trung tâm lợi nhuận, sau đó tổng hợp cho toàn Công ty (xem phụ lục 3.6).
+ Dự toán vốn bằng tiền: 

* Mục đích: giúp Ban lãnh đạo chủ động trong việc sử dụng vốn chi cho hoạt động kinh doanh 

* Phương pháp lập:

Đầu tiên lập dự toán thu tiền trên cơ sở dự toán tiêu thụ và tỷ lệ thu tiền dự kiến trong từng tháng, từ đó xác định tổng số tiền dự kiến thu được trong tháng.  
Bảng 3.12. DỰ TOÁN THU TIỀN QUÝ III NĂM 2010

Đvt:1000 đồng
	 
	CHỈ TIÊU
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9

	1
	VP Tổng công ty
	 
	 
	 

	 
	1. Doanh thu 
	   75,119,408 
	   81,506,586 
	   95,605,738 

	 
	2. Thu tiền trong tháng bán hàng (75%)
	     56,339,556 
	     61,129,939 
	     71,704,304 

	 
	3. Thu tiền sau một tháng bán hàng (25%)
	     16,000,000 
	     18,779,852 
	     20,376,646 

	 
	Tổng = (2) + (3)
	  72,339,556 
	   79,909,791 
	   92,080,950 

	2
	Chi nhánh Sài Gòn
	 
	 
	 

	 
	1. Doanh thu 
	  91,173,919 
	   97,686,342 
	   90,243,573 

	 
	2. Thu tiền trong tháng bán hàng (80%)
	     72,939,135 
	     78,149,073 
	   72,194,858 

	 
	3. Thu tiền sau một tháng bán hàng (20%)
	     14,000,000 
	     18,234,784 
	     19,537,268 

	 
	Tổng = (2) + (3)
	   86,939,135 
	   96,383,857 
	   91,732,127 

	3
	Chi nhánh Quy Nhơn
	 
	 
	 

	 
	1. Doanh thu 
	  55,364,203 
	  71,647,792 
	   68,391,075 

	 
	2. Thu tiền trong tháng bán hàng (50%)
	     27,682,102 
	     35,823,896 
	     34,195,537 

	 
	3. Thu tiền sau một tháng bán hàng (20%)
	     12,000,000 
	     11,072,841 
	     14,329,558 

	 
	Tổng = (2) + (3)
	   39,682,102 
	  46,896,737 
	   48,525,096 

	 
	Tổng thu toàn công ty
	198,960,792 
	 223,190,385 
	 232,338,172 


Căn cứ vào các dự toán khác KTQT lập dự toán chi tiền. Tương tự như  dự toán thu tiền, đối với dự toán chi tiền cần dự toán được số tiền cần chi ra ở mỗi tháng trong quý. Các khoản chi này bao gồm chi mua hàng hóa dịch vụ, chi trả các khoản chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi mua nguyên vật liệu, chi trả lương cho công nhân, chi trả tiền vay, lãi vay. Căn cứ vào dự toán thu tiền và chi tiền, KTQT lập dự toán vốn bằng tiền. 
	Bảng 3.13. DỰ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

	QUÝ III NĂM 2010

	Đvt: 1000 đồng

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	
	
	 Tháng 7 
	 Tháng 8 
	 Tháng 9 

	1
	Tiền tồn đầu kỳ 
	            4,519,634 
	           12,919,071 
	             3,207,025 

	2
	Tiền thu trong kỳ
	         198,960,792 
	         223,190,385 
	         232,338,172 

	3
	Tiền có trong kỳ (=[1]+[2])
	       203,480,426 
	       236,109,457 
	       235,545,198 

	4
	Tiền chi trong kỳ
	       190,561,355 
	       232,902,431 
	       230,029,404 

	 
	 - Chi mua hàng hoá, dv trong kỳ
	         170,527,613 
	         211,092,248 
	         198,338,573 

	 
	 - Chi phí bán hàng trả bằng tiền mặt
	            1,771,532 
	             2,059,987 
	             1,955,795 

	 
	 - Chi phí QLDN trả bằng tiền mặt
	           11,872,998 
	           11,858,798 
	           11,857,798 

	 
	 - Chi mua nguyên vật liêu
	            6,195,178 
	             7,537,532 
	             7,671,298 

	 
	 - Chi trả lương cho công nhân
	                 76,130 
	                 77,680 
	                 79,288 

	 
	 - Chi trả các khoản chi phí sx chung
	               117,904 
	               276,187 
	                106,152 

	 
	 - Chi trả tiền vay + lãi vay
	                        -   
	                        -   
	           10,020,500 

	5
	Cân đối thu chi
	    12,919,071 
	   3,207,025 
	     5,515,794 

	6
	Tồn quỹ cuối kỳ
	    12,919,071 
	    3,207,025 
	     5,515,794 

	7
	Tồn quỹ tối thiểu
	      3,000,000 
	    3,000,000 
	     3,000,000 

	8
	Số tiền cần vay hoặc dôi ra
	            9,919,071 
	               207,025 
	             2,515,794 


Các trung tâm trách nhiệm được hình thành sẽ chịu trách nhiệm lập dự toán cụ thể cho bộ phận mình quản lý. Việc lập dự toán cụ thể ở từng trung tâm sẽ cho kết quả chính xác hơn.Trên cơ sở dự toán của các trung tâm trách nhiệm, kế toán quản trị các đơn vị sẽ gửi trực tiếp về cho KTQT tại văn phòng Tổng Công ty để tổng hợp lập dự toán cho toàn công ty. Sau khi dự toán được lập và phê duyệt, trong quá trình triển khai thực hiện các trung tâm trách nhiệm nên lập báo cáo phản ánh tình hình thực hiện hàng tuần, hàng tháng và theo yêu cầu của nhà quản trị cấp trên để dễ dàng kiểm soát và ra quyết định điều hành, chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty.
   3.2.4. Hoàn thiện hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán phục vụ cho KTQT tại Tổng Công ty
- Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán
Việc tổ chức hệ thống tài khoản chưa phục vụ được công tác KTQT. Tại FOODINCO chưa nhận diện và phân tích chi phí theo cách ứng xử của chi phí do đó các tài khoản chi phí chưa được mã hoá theo cách này. Do đó FOODINCO nên mã hoá các tài khoản chi phí theo cách phân loại chi phí thành biến phí, định phí phục vụ cho việc lập các báo cáo quản trị và định giá bán theo phương pháp trực tiếp.

Phương án mã hoá các tài khoản chi phí theo cách ứng xử của chi phí: Mô hình tổ chức kế toán tại FOODINCO là mô hình hỗn hợp, số liệu kế toán được cập nhật tại các đơn vị thành viên sau đó được gửi về copy vào cơ sở dữ liệu tại văn phòng tổng công ty để tổng hợp do đó danh mục tài khoản phải được thống nhất trong toàn công ty. Do hệ thống tài khoản tại FOODINCO đã được thống nhất và chi tiết đến tài khoản cấp 3 rất cụ thể do đó cách mã hoá biến phí và đinh phí đối với các tài khoản chi phí trên phần mềm Bravo như sau: Đối với biến phí:  X.B, đối với định phí:  X.Đ. Trong đó “X” là tài khoản chi phí đã được chi tiết đến cấp 2 hoặc cấp 3 của hệ thống tài khoản KTTC mà doanh nghiệp đang áp dụng. Việc mã hóa tài khoản này giúp cho kế toán dễ dàng nhận biết được chi phí nào là biến phí, chi phí nào là định phí phục vụ cho việc lập sổ sách và các BCQT.
-  Hoàn thiện sổ sách kế toán

 + Hoàn thiện sổ chi phí theo cách ứng xử của chi phí: cột chi phí phát sinh trên mẫu sổ chi phí nên bổ sung thêm 2 cột thể hiện chi phí cố định và chi phí biến đổi nhằm mục đích cung cấp thông tin về chi phí theo cách ứng xử của chi phí, thuận tiện cho việc sử dụng số liệu phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận.
Bảng 3.14. SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ  (Theo ứng xử chi phí)

Tháng (Quý)…. Năm …..

Đơn vị: ………..
Tên tài khoản:………….
Tên sản phẩm:…………..

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	Biến phí
	Định phí
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	


Bảng 3.15. SỔ TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO ĐƠN VỊ (Theo ứng xử chi phí)

Tháng (Quý) …. Năm …..

Đơn vị:

	STT
	Nội dung chi phí
	Biến phí
	Định phí
	Tổng cộng

	1
	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	
	
	

	2
	Chi phí  nhân công trực tiếp
	
	
	

	3
	Chi phí sản xuất chung
	
	
	

	4
	Chi phí bán hàng
	
	
	

	
	…
	
	
	


Bảng 3.16. SỔ TỔNG HỢP CHI PHÍ TOÀN CÔNG TY 
(Theo ứng xử chi phí)

Tháng (Quý) …. Năm …..

	STT
	Đơn vị
	Biến phí
	Định phí
	Tổng cộng

	1
	Văn phòng Tổng Công ty
	
	
	

	2
	Chi nhánh Sài Gòn
	
	
	

	3
	Chi nhánh Quy nhơn
	
	
	

	
	…
	
	
	


+ Mẫu sổ sách theo dõi công nợ hiện nay mà FOODINCO sử dụng chưa cho phép so sánh tình hình quản lý công nợ giữa các đơn vị trực thuộc, chưa theo dõi theo thời hạn thanh toán của các đối tượng nợ. Trong khi vốn dùng cho hoạt động SXKD hiện nay tại Tổng công ty chủ yếu là nguồn vốn vay ngân hàng, nhưng Tổng Công ty lại để cho tình trạng bị khách hàng chiếm dụng vốn. Công tác quản lý các khoản nợ phải thu còn lỏng lẻo, kiến nghị của Ban kiểm soát về vấn đề này còn chung chung chưa quy trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng cá nhân dẫn các khoản nợ dây dưa khó đòi, các khoản nợ quá hạn, chưa được thu hồi kịp thời tại các chi nhánh tiếp tục làm phát sinh lãi vay, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy để quản lý tốt tình hình công nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, nâng cao khả năng thanh toán, tác giả đề xuất: Nên xây dựng và triển khai sớm chính sách chiết khấu thanh toán cho khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh; Nên thành lập Ban thu hồi nợ, có trách nhiệm thu hồi các khoản nợ quá hạn, theo dõi tình hình thanh toán của các khách hàng, đưa ra các quyết định nhằm thu hồi công nợ quá hạn của khách hàng; FOODINCO nên sử dụng các báo cáo công nợ theo dõi theo thời gian thanh toán của từng đối tượng nợ nhằm kịp thời đôn đốc thu hồi nợ. 
Đơn vị:……

Bộ phận: ………

Bảng 3.17. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ THEO THỜI HẠN NỢ VÀ KHÁCH HÀNG

Từ ngày …, đến ngày …

	Mã số
	Khách hàng
	Tổng nợ
	Thời  hạn nợ
	Đánh giá tình trạng nợ
	Ý kiến kiến nghị

	
	
	
	…
	…
	…
	…
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng 
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2.5. Hoàn thiện tổ chức báo cáo quản trị 
Năm 2008, 2009 phải đối phó với khủng hoảng kinh tế tài chính đã làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Tổng Công ty, FOODINCO phải đối phó với lãi vay ngân hàng cao chưa từng có, riêng năm 2008 Tổng công ty phải trả lãi vay ngân  hàng lên tới 81 tỷ đồng tăng 2.9 lần so với năm 2007. Thêm vào đó một số khách hàng huỷ bỏ hợp đồng khiến cho hoạt động của Tổng Công ty gặp không ít khó khăn. Trước những biến động lớn trên thị trường tài chính tiền tệ và hàng hoá, nhiều chi nhánh của FOODINCO đã thua lỗ làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tổng Công ty. Kết quả này là do tại Tổng Công ty chưa tổ chức được báo cáo KTQT một cách hệ thống và toàn diện để cung cấp thông tin cho nhà quản trị kịp thời về tình hình hoạt động của từng trung tâm trách nhiệm, giúp cho nhà quản trị đối phó được những thay đổi bất thường của các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Tổng Công ty. Toàn bộ thông tin giúp cho nhà quản trị điều hành hiện nay đều dựa vào báo cáo của bộ phận KTTC nên thông tin có độ trễ làm cho các quyết định của nhà quản trị không được kịp thời, chính xác. Việc tổ chức hệ thống báo cáo quản trị một cách thường xuyên, có hệ thống có thể giúp cho nhà quản trị công ty kiểm soát được quá trình hoạt động, đánh giá được hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác quản lý tài chính đối với những đơn vị có hiệu quả kinh doanh thấp.

Trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu quản trị kết hợp với thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty, tác giả kiến nghị nên lập bổ sung các báo cáo sau: 

- Báo cáo kiểm soát chi phí: Báo cáo này được lập nhằm kiểm soát các chi phí phát sinh tại từng đơn vị, sau đó được tổng hợp cho toàn công ty. Báo cáo kiểm soát chi phí gồm có: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí và báo cáo phân tích tình hình thực hiện chi phí. Các báo cáo này được lập trên cơ cở căn cứ vào các dự toán và sổ chi tiết, sổ tổng hợp chi phí (theo cách ứng xử của chi phí) phản ánh kết quả thực hiện chi phí của các bộ phận. 
Bảng 3.18. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ QUÝ III NĂM 2010
Đơn vị: NHÀ MÁY BỘT MỲ VIỆT Ý; Đơn vị tính: đồng
	CHỈ TIÊU
	THỰC HIỆN
	DỰ TOÁN
	CHÊNH LỆCH

	1, Chi phí NVL trực tiếp
	22,777,651,271
	22,662,059,381
	115,591,890

	2, Chi phí NC trực tiếp
	234,118 ,574
	 233,097,810
	1,020,764

	3, Chi phí sản xuất chung

- Biến phí sx chung

- Định phí sản xuất chung
	760,365,677

  297,485,068 

    462,880,609 
	    760,134,110

297,342,528

462,791,582
	231,567

142,540

89,027

	Tổng cộng
	23, 772,135,522
	23,655,291,301
	116,844,221


Báo cáo trên cho chúng ta thấy tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí của từng bộ phận, trên cơ sở đó giúp cho nhà quản trị kiểm soát được khoản chi phí nào thực hiện đúng kế hoạch, khoản chi phí nào tăng, giảm so với kế hoạch để tìm hiểu nguyên nhân biến động và xử lý. Căn cứ vào báo cáo trên, kế toán lập báo cáo phân tích tình hình thực hiện chi phí. Báo cáo phân tích tình hình thực hiện chi phí được thiết kế theo phụ lục 3.7. Dựa trên số liệu của báo cáo trên, ta thấy chi phí nguyên vật liệu tăng 116 triệu đồng là do:

- Do sự biến động của giá thực tế giảm so với kế hoạch dẫn tới chi phí giảm một lượng là: 2 triệu đồng. Do đó bộ phận lập dự toán nên nghiên cứu tìm hiểu kỹ thông tin về sự biến động của giá cả để có thể lập dự toán chính xác hơn.

- Do sự biến động của sản lượng thực tế sản xuất tăng so với kế hoạch dẫn tới chi phí thực tế tăng một lượng là: 49 triệu đồng.
- Do sự biến động của định mức tiêu hao tăng so với kế hoạch dẫn tới chi phí tăng một lượng là: 69 triệu đồng. Do đó Tổng Công ty cần chú ý đến việc xây dựng định mức sao cho sát thực tế hoặc kiểm tra lại việc giám sát quá trình sản xuất nhằm tránh lãng phí nguyên vật liệu.
Tương tự như vậy thì KTQT có thể lập báo cáo phân tích tình hình thực hiện chi phí đối với các chi phí khác. Tuy nhiên đối với chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp KTQT nên phân tích riêng sự biến động của yếu tố biến phí và định phí để làm rõ những nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động của hai yếu tố trên. Như vậy việc lập báo cáo phân tích tình hình thực hiện chi phí như trên sẽ giúp nhà quản trị công ty tìm được nguyên nhân gây ra biến động chi phí, từ đó có biện pháp khắc phục các yếu tố gây biến động tăng chi phí và phát huy các yếu tố làm giảm chi phí góp phần vào lợi nhuận chung của toàn công ty.

- Báo cáo kiểm soát doanh thu: Để đánh giá quá trình thực hiện doanh thu của các đơn vị và toàn công ty, KTQT cần lập báo cáo phân tích tình hình thực hiện doanh thu (xem phụ lục 3.8). Cơ sở để lập báo cáo này là dự toán tiêu thụ và báo cáo bán hàng của các đơn vị. Báo cáo này cung cấp thông tin về doanh thu thực tế, dự toán và chênh lệch doanh thu giúp nhà quản trị có thể so sánh được doanh thu giữa các mặt hàng hoặc doanh thu giữa các đơn vị với nhau đồng thời đánh giá được tình hình hoàn thành kế hoạch của các đơn vị.  
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh: Để phục vụ cho việc phân tích và ra các quyết định quản trị được chính xác, tác giả đề xuất công ty nên lập Báo cáo KQSXKD theo cách ứng xử của chi phí. Theo cách này Báo cáo KQSXKD được lập trên cơ sở phân loại chi phí thành biến phí và định phí nhằm phục vụ cho việc xác định doanh thu đạt được có đủ bù đắp chi phí cố định hay không, là cơ sở để phân tích mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận, qua đó nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định hợp lý cho quá trình sản xuất kinh doanh.
- Các báo cáo trung tâm trách nhiệm (Báo cáo quản trị đánh giá trách nhiệm của nhà quản lý tại Tổng Công ty)

+ Trung tâm chi phí: Trung tâm chi phí có trách nhiệm kiểm soát chi phí phát sinh tại đơn vị mình, do đó cơ sở để lập báo cáo trung tâm trách nhiệm chi phí là các báo cáo tình hình thực hiện chi phí (xem phụ lục 3.9). Báo cáo trung tâm trách nhiệm trên cung cấp thông tin về chi phí thực tế, dự toán và chênh lệch chi phí  giúp nhà quản trị có thể đánh giá được tình hình hoàn thành kế hoạch của các trung tâm này.
+ Trung tâm lợi nhuận: Để đánh giá trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận tác giả đề xuất các trung tâm lợi nhuận nên lập báo cáo sau: 

* Báo cáo trung tâm trách nhiệm lợi nhuận:  Các báo cáo này được lập căn cứ vào dự toán Báo cáo Kết quả SXKD và Báo cáo Kết quả SXKD (theo cách ứng xử của chi phí) của từng trung tâm lợi nhuận.
Bảng 3.19. BÁO CÁO TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM LỢI NHUẬN 

Đơn vị: CHI NHÁNH SÀI GÒN, 
QUÝ 3 NĂM 2010

Đvt: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	DỰ TOÁN
	THỰC HIỆN
	So sánh

	
	
	
	Mức
	%

	Doanh thu
	279,104
	285,772
	6,668
	102

	Biến phí sản xuất của hàng bán
	242,600
	240,447
	-2,153
	99

	Biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
	2,847
	2,915
	68
	102

	Số dư đảm phí
	33,657
	42,410
	8,753
	126

	Định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
	8,351
	8,434
	84
	101

	Số dư bộ phận
	25,306
	33,975
	8,669
	134

	CP QLDN cấp trên phân bổ 
	13,955
	14,289
	334
	102

	Lợi nhuận trước thuế
	11,351
	19,686
	8,335
	173


Báo cáo trên sẽ cung cấp cho các nhà quản trị các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng đơn vị theo cách ứng xử của chi phí, đồng thời cho nhà quản trị biết được tình hình hoàn thành kế hoạch của từng trung tâm lợi nhuận. Trên cơ sở đó nhà quản trị có thể phân tích và tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận kinh doanh của đơn vị mình quản lý. Ngoài ra những thông tin này rất hữu ích cho việc xác định điểm hoà vốn và các quyết định trong việc xác định sản lượng tiêu thụ cần thiết, xác định giá bán …

Trên cơ sở báo cáo trung tâm trách nhiệm lợi nhuận của từng đơn vị, kế toán văn phòng Tổng Công ty lập báo cáo lợi nhuận cho toàn công ty.

Bảng 3.20. BÁO CÁO LỢI NHUẬN 

QUÝ III NĂM 2010, đơn vị tính: triệu đồng
	BỘ PHẬN
	DỰ TOÁN
	THỰC HIỆN
	So sánh

	
	
	
	Mức
	%

	1. Văn phòng TCT
	…
	…
	…
	…

	2. Chi nhánh Sài Gòn
	11,351
	19,686
	8,335
	173

	3. Chi nhánh Quy Nhơn
	…
	…
	…
	…

	4. Lợi nhuận của Tổng Công ty
	…
	…
	…
	…


Báo cáo trên sẽ cho các nhà quản trị công ty biết được mục tiêu lợi nhuận của Tổng Công ty có đạt được hay không, đồng thời cho phép so sánh lợi nhuận của từng đơn vị, từ đó có thể có những biện pháp khuyến khích những đơn vị làm ăn hiệu quả, và tập trung nỗ lực để nâng cao khả năng sinh lời ở những đơn vị chưa đạt được mục tiêu đề ra.

* Báo cáo KQSXKD theo số dư đảm phí của từng mặt hàng: Báo cáo này được lập nhằm cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu, số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí trên doanh thu của từng mặt hàng. Các thông tin này giúp cho nhà quản trị biết được mức đóng góp của từng mặt hàng trong việc tạo ra lợi nhuận cho đơn vị. Trên cơ sở đó nhà quản trị có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng và so sánh kết quả giữa các đơn vị. 

Bảng 3.21. BÁO CÁO KQSXKD THEO SỐ DƯ ĐẢM PHÍ CỦA TỪNG MẶT HÀNG
Đơn vị: CHI NHÁNH SÀI GÒN
Quý III Năm 2010

	Mặt hàng
	DT

(trđ)
	%DT
	Tổng BP

(trđ)
	SDĐP

(trđ)
	SDĐP/DT

	Gạo trắng hạt dài 5% tấm
	 108,810 
	38.08
	 98,525 
	 10,285 
	 9.45% 

	Gạo trắng hạt dài25% tấm
	61,493 
	21.52
	45,861 
	 15,632 
	25.42% 

	Gạo trắng hạt dài15% tấm
	   61,956 
	21.68
	 49,040 
	 12,916 
	 20.85% 

	Gạo trắng hạt dài10% tấm
	   53,513 
	18.73
	 49,936 
	 3,577 
	 6.68%

	CỘNG
	 285,772 
	100
	  243,362 
	42,410 
	14.84% 


Nhìn vào báo cáo trên ta thấy mặt hàng gạo trắng hạt dài 25% tấm có số dư đảm phí cao nhất tức là đóng góp nhiều nhất trong việc tạo ra lợi nhuận cho chi nhánh Sài Gòn.  Mặt khác mặt hàng này cũng có tỷ lệ số dư đảm phí cao nhất tức là lợi nhuận sẽ tăng nhanh nhất trong các mặt hàng khi doanh thu của mặt hàng này tăng. Như vậy thông qua báo cáo này nhà quản trị sẽ có cơ sở để nâng cao hiệu quả kinh doanh ở những mặt hàng có số dư đảm phí cao, và khắc phục sự kém hiệu quả ở những mặt hàng có số dư đảm phí thấp. Từ đó giúp nhà quản trị ra quyết định trong việc đầu tư vốn vào mặt hàng nào để tối đa hóa hiệu quả nguồn lực hiện có tại đơn vị.

+ Trung tâm đầu tư: Để đánh giá trách nhiệm của trung tâm đầu tư thì bộ phận KTQT cần thu thập thông tin chi tiết trong hệ thống kế toán và các báo cáo của các đơn vị gửi về để lập báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại các chi nhánh và toàn Công ty, qua đó cung cấp thông tin cho nhà quản trị về kết quả cuối cùng đạt được của từng đơn vị, giúp nhà quản trị nhận định nên đầu tư vào đơn vị nào mang lại hiệu quả cao nhất, đồng thời đánh giá được hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý tại các bộ phận nhằm khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư để tối ưu lợi nhuận cho toàn Công ty. 
Bảng 3.22. BÁO CÁO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÁC ĐƠN VỊ

Quý … năm …

	CHỈ TIÊU
	VĂN PHÒNG
	CN SÀI GÒN
	CN QUY NHƠN
	TOÀN CÔNG TY

	I, Kết quả kinh doanh  
	
	
	
	

	1, Doanh thu thuần
	
	
	
	

	2, Biến phí bộ phận
	
	
	
	

	3, Số dư đảm phí 
	
	
	
	

	4, Định phí bộ phận
	
	
	
	

	5, Số dư bộ phận
	
	
	
	

	6, Chi phí cấp trên phân bổ
	
	
	
	

	7, Lợi nhuận trước thuế (a)
	
	
	
	

	II, Tài sản sử dụng
	
	
	
	

	 -Tiền mặt
	
	
	
	

	 - Các khoản phải thu
	
	
	
	

	 - Hàng tồn kho
	
	
	
	

	 - TSCĐ (giá trị còn lại)
	
	
	
	

	 - Cộng TS sử dụng (b)
	
	
	
	

	ROI (a/b x 100)
	
	
	
	


Khi lập báo cáo này KTQT cần tính ra tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI tại các chi nhánh và văn phòng Tổng Công ty nhằm chỉ ra một đồng vốn đầu tư sẽ thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Đồng thời qua báo cáo này nhà quản trị có thể thấy được tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của từng đơn vị, giúp nhà quản trị có thể so sánh hiệu quả sử dụng vốn ở từng đơn vị. Từ đó đưa ra phương hướng hoạt động tốt nhất cho từng đơn vị và toàn Công ty.
- Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho việc ra quyết định: Như đã trình bày ở chương 2, FOODINCO mới chỉ phân tích báo cáo tài chính dựa trên các thông tin do kế toán tài chính cung cấp, nhưng chưa giúp được doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cho các nhà quản trị ra các quyết định về mức sản lượng cần thiết để đạt được lợi nhuận mong muốn, mức sản lượng hoà vốn, xác định giá bán sản phẩm nhằm đạt được lợi nhuận mong muốn … Để cung cấp được thông tin này đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng công cụ phân tích CVP (cost – volume – profit analysis) để đánh giá sự ảnh hưởng tới lợi nhuận của các nhân tố chi phí, giá bán, sản lượng. Qua quá trình nghiên cứu thực tế tại FOODINCO tác giả đề xuất nội dung phân tích CVP tại FOODINCO như sau:

+ Phân tích điểm hoà vốn: nhằm chỉ ra cho nhà quản trị thấy được mức sản lượng tiêu thụ (hoặc doanh số) mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí, nghĩa là doanh nghiệp không có lỗ và lãi. Tại điểm hoà vốn doanh thu bù đắp được chi phí biến đổi và chi phí cố định.
Khi FOODINCO đã phân loại chi phí thành biến phí và định phí thì hoàn toàn có đủ điều kiện để tiến hành phân tích điểm hòa vốn. Tác giả có thể khẳng định được điều đó, bởi vì tại FOODINCO:
TSCĐ dùng lâu dài, có tính ổn định
Định phí các quý ít thay đổi và khi thay đổi thì dễ dàng tính được
Giá bán thường ổn định, ít thay đổi
Kết cấu sản phẩm tiêu thụ thường ổn định qua các kỳ 
Để phân tích điểm hòa vốn thì KTQT cần xác định được tỷ lệ số dư đảm phí bình quân, sau đó tính doanh thu hòa vốn theo công thức sau:
Doanh thu hoà vốn = Tổng định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân

Dưới đây là bảng tính tỷ lệ số dư đảm phí bình quân và doanh thu hòa vốn từng mặt hàng tại chi nhánh Sài Gòn quý III năm 2010:
Bảng 3.23. BẢNG TÍNH TỶ LỆ SỐ DƯ ĐẢM PHÍ TỪNG MẶT HÀNG
Đơn vị: CHI NHÁNH SÀI GÒN
Quý III Năm 2010, Đvt: triệu đồng
	Mặt hàng
	Tổng DT
	Tổng BP
	SDĐP
	Tỷ  lệ SDĐP

(%)
	Kết cấu SP tiêu thụ

	Gạo trắng hạt dài 5% tấm
	108,810
	98,525 
	10,285
	9.45
	    31 %

	Gạo trắng hạt dài25% tấm
	61,493
	45,861
	15,632
	25.42
	                 27 %

	Gạo trắng hạt dài15% tấm
	61,956
	49,040
	12,916
	20.85
	                 24 %

	Gạo trắng hạt dài10% tấm
	53,513
	49,936
	3,577
	6.68
	                 18 %

	CỘNG
	285,772
	243,362
	42,410
	
	100%


Với kết cấu sản phẩm tiêu thụ như trên, KTQT xác định tỷ lệ số dư đảm phí bình quân = 31% * 9.45% + 27% * 24.42% + 24% * 20.85% + 18% * 6.68% = 16,00%. 

Với tổng định phí tại chi nhánh Sài Gòn là 8,434,406,147đồng, KTQT xác định doanh thu hòa vốn = 8,434,406,147/16,00% = 52,715,038,400 đồng.
Như vậy với kết cấu sản phẩm tiêu thụ xác định, với doanh thu hòa vốn bằng 52,715,038,400, KTQT có thể xác định doanh thu hòa vốn cho từng mặt hàng.
Bảng 3.24. BẢNG TÍNH DOANH THU HÒA VỐN TỪNG MẶT HÀNG
	Mặt hàng
	DT hoà vốn (đồng)
	Kết cấu SP tiêu thụ

	Gạo trắng hạt dài 5% tấm
	         16,341,661,904 
	                 31 %

	Gạo trắng hạt dài25% tấm
	         14,233,060,368 
	                 27 %

	Gạo trắng hạt dài15% tấm
	         12,651,609,216 
	                 24 %

	Gạo trắng hạt dài10% tấm
	            9,488,706,912 
	                 18 %

	CỘNG
	52,715,038,400
	100%


+ Xác định doanh thu cần thiết để đạt được mức lãi mong muốn: nhằm giúp nhà quản trị thấy được mức doanh thu tiêu thụ mà ở đó doanh nghiệp đạt được mức lãi mong muốn.
	Doanh thu tiêu
 thụ cần thiết
	=
	Định phí + Mức lãi mong muốn

	
	
	Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân


Giả sử chi nhánh Sài GÒn dự kiến kế hoạch lợi nhuận chưa thuế TNDN quý III/2010 là 10 tỷ đồng thì doanh thu tiêu thụ cần thiết được xác định là: 

	Doanh thu tiêu thụ cần thiết
	=
	8,434,406,147+ 10,000,000,000
	= 
	        115,220,079,297 



	
	
	16,00%
	
	


Bảng 3.25. 
BẢNG TÍNH DOANH THU TIÊU THỤ CẦN THIẾT TỪNG MẶT HÀNG
	Mặt hàng
	DT tiêu thụ cần thiết

(đồng)
	Kết cấu SP tiêu thụ
	P bán
	SL tiêu thụ cần thiết (tấn)

	Gạo trắng hạt dài 5% tấm
	   35,718,224,582 
	 31 %
	12,000,000 
	       2,977 

	Gạo trắng hạt dài25% tấm
	  31,109,421,410 
	27 %
	 7,900,000 
	      3,938 

	Gạo trắng hạt dài15% tấm
	27,652,819,031 
	24 %
	  9,000,000 
	      3,073 

	Gạo trắng hạt dài10% tấm
	 20,739,614,273 
	18 %
	10,000,000 
	       2,074 

	CỘNG
	115,220,079,297
	100%
	
	     12,061 


+ Phân tích ảnh hưởng của chi phí, giá bán, sản lượng tới lợi nhuận khi các nhân tố này thay đổi: Bên cạnh việc phân tích điểm hòa vốn, doanh thu cần thiết để đạt được mức lãi mong muốn, công cụ phân tích CVP còn có thể phân tích ảnh hưởng của chi phí, giá bán, sản lượng tới lợi nhuận khi các nhân tố này thay đổi. Các bước phân tích như sau:

+ Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định: Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, yếu tố tốc độ để tận dụng thời cơ, để ra quyết định nhanh chóng và chính xác là yếu tố quan trọng đối với sự thành bại của doanh nghiệp. Trong các thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, thông tin chi phí là thông tin chủ yếu do đó nhà quản trị cần phải nhận diện được những chi phí liên quan trực tiếp đến việc ra quyết định. Các bước cần phải tiến hành khi phân tích thông tin chi phí ra quyết định quản lý gồm:

Bước 1: Thu thập chi phí gắn liền với từng phương án

Bước 2: Loại bỏ những chi phí chìm

Bước 3: Loại bỏ những chi phí không khác nhau giữa các phương án

Bước 4: Ra quyết định căn cứ trên những chi phí được giữ lại, đó là những chi phí thích hợp đối với một quyết định xác định. 

Việc phân biệt thông tin thích hợp và không thích hợp góp phần làm cho quá trình ra quyết định được nhanh chóng và chính xác.

Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh một sản phẩm: Xem xét kết quả thực hiện của quý 3 năm 2010 và các quý trước đó, ban lãnh đạo công ty nhận thấy sản phẩm Bột mỳ Tiên sa đem lại mức lợi nhuận thấp nhất. Cả quý lợi nhuận thu được từ sản phẩm này chỉ đạt khoảng 4 triệu đồng. Ban lãnh đạo Tổng Công ty đang xem xét loại bỏ, không sản xuất mặt hàng này. Trong trường hợp này KTQT có thể cung cấp thông tin cho nhà quản trị để quyết định có nên loại bỏ hay không thông qua việc lập báo cáo thu nhập theo cách ứng xử chi phí theo 2 phương án tiếp tục và ngừng kinh doanh để chỉ ra cho nhà quản trị phương án nào là tốt nhất.

Ứng dụng thông tin thích hợp để ra quyết định trong điều kiện của sản xuất kinh doanh bị giới hạn: Quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường gặp phải những khó khăn trong việc lựa chọn quyết định kinh doanh khi các điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị giới hạn. Để quyết định sử dụng nguồn lực hiện có như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần phân tích các phương án và lựa chọn phương án nào làm tăng tối đa tổng số dư đảm phí cho doanh nghiệp.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Hiện nay kế toán quản trị là rất cần thiết vì nhu cầu thông tin về tiềm lực và nội bộ của doanh nghiệp là một yếu tổ không thể thiếu và kế toán quản trị là phương tiện, là công cụ hỗ trợ quan trọng nhất quyết định chất lượng quá trình quản lý ở các doanh nghiệp. Do đó, trên cơ sở phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO ở chương 2, trong chương 3 luận văn đã hướng đến các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức KTQT, góp phần nâng cao năng lực quản lý và điều hành hiệu quả hoạt động kinh doanh với các nội dung như sau: Hoàn thiện bộ máy kế toán quản trị; Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin KTQT; Hoàn thiện tổ chức nội dung công việc KTQT; Hoàn thiện hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán phục vụ cho KTQT; Hoàn thiện tổ chức báo cáo quản trị tại FOODINCO. 
KẾT LUẬN
Ngày nay, trong môi trường cạnh tranh gay gắt kế toán quản trị trở thành một công cụ đắc lực trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực có hạn, tranh thủ thời cơ và có sự đối phó với những khó khăn phía trước. Để kế toán thực sự là một công cụ quản lý kinh tế thì vấn đề tổ chức kế toán quản trị cần phải được đặc biệt quan tâm trong mỗi doanh nghiệp Việt nam hiện nay.

Tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện Tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO” là đề tài có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. Qua luận văn tác giả đã giải quyết được một số vấn đề sau:

1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về tổ chức kế toán quản trị  trong doanh nghiệp.
2. Tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị  tại  Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO, đánh giá khách quan những ưu điểm, nhược điểm về công tác tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty.

3. Kết hợp cơ sở lý luận và thực tế tại Tổng Công ty, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Tổ chức kế toán quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO.




Bảng 3.1. MỐI LIÊN HỆ THÔNG TIN GIỮA KTQT VÀ CÁC PHÒNG BAN
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Bước 3: 


Lựa chọn phương án, đề xuất giải pháp
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Bước 2: 


So sánh số dư đảm phí của các phương án
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Sơ đồ 2.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI  CÔNG TY
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 kho





Kế toán


 ngân hàng





Chỉ tiêu đánh giá chủ yếu





Trung tâm trách nhiệm








Cơ cấu tổ chức





Công ty Cổ phần


1. FOODINCO Daklak


2. Xây lắp & TM C.M.S


3. Đầu tư & XD Thiên Danh An























Báo cáo thực hiện của các bộ phận 





Phân tích, đánh giá


 và lập BCQT phục 


vụ cho việc kiểm 


soát và ra quyết định 








Lập dự toán 








Lập Báo cáo tài chính





Ghi sổ KTTC





Bước 1: Lập các phương án khi có sự thay đổi của các yếu tố chi phí, giá bán, sản lượng





Kế toán thanh toán





Kế toán trưởng











Lập chứng từ kế toán 

















Kế toán phần hành





Triệu đồng





Dự toán 


mua hàng





Sơ đồ 3.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI FOODINCO





Dự toán


vốn bằng tiền





Báo cáo kết quả 


kinh doanh dự toán





Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp





Dự toán giá vốn hàng bán





Dự toán chi phí bán hàng





Dự toán giá thành sản xuất





Dự toán chi phí sản xuất chung





Dự toán nhân công trực tiếp





Dự toán nguyên vật


 liệu trực tiếp





Triệu đồng





Thủ quỹ





Thủ quỹ đơn vị trực thuộc





Kế toán viên đơn vị trực thuộc
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